


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

1 

MỤC LỤC 

 

MỤC LỤC ....................................................................................................................... 1 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ............................................... 4 

DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................. 5 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ......................................................................................... 7 

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ........................................................... 8 

1.1. Tên chủ cơ sở ........................................................................................................ 8 

1.2. Tên cơ sở ............................................................................................................... 8 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở .......................................... 10 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở ..................................................................... 10 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở ...................................................................... 11 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở ...................................................................................... 13 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở .................................................................................................. 14 

1.4.1. Nguyên vật liệu ............................................................................................ 14 

1.4.2. Nhiên liệu, điện năng, lao động ................................................................... 15 

1.4.3. Hóa chất sử dụng .......................................................................................... 16 

1.4.4. Nhu cầu sử dụng nước ................................................................................. 17 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở .............................................................. 18 

1.5.1. Các hạng mục công trình ............................................................................. 18 

1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị ......................................................................... 21 

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ............................................................................................ 24 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường ....................................................................................... 24 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường ....................... 25 

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ................................................................................. 29 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải .................. 29 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa ............................................................................ 29 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải ............................................................................. 32 

3.1.3. Xử lý nước thải............................................................................................. 35 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

2 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải ............................................................ 44 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường ....................... 49 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt ................................................................................. 49 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường ...................................................... 51 

3.3.3. Kho chất thải rắn công nghiệp thông thường ............................................... 52 

3.3.4. Kho xỉ ........................................................................................................... 52 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại ..................................... 53 

3.4.1. Các biện pháp thu gom, lưu giữ ................................................................... 53 

3.4.2. Phương thức phân loại và dán nhãn ............................................................. 55 

3.4.3. Khu vực chứa chất thải nguy hại .................................................................. 55 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung ........................................... 56 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ........................................... 57 

3.6.1. Phòng ngừa và giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất ............................................ 59 

3.6.2. Phòng ngừa và giảm thiểu sự cố cháy nổ ..................................................... 60 

3.6.3. Phòng ngừa và giảm thiểu sự cố chập điện .................................................. 61 

3.6.4. An toàn lao động .......................................................................................... 61 

3.6.5. Phương án phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý khí thải .................................. 61 

3.6.5. Phương án phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải ............................... 66 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường .................................................................................... 69 

CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ................ 77 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải ..................................................... 77 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng xả thải tối đa ................................ 77 

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả nước thải ....................................................................................................... 77 

4.1.4. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải .......................................... 79 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải ........................................................ 80 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải .............................................................................. 80 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải .......................................................................... 80 

4.2.3. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất ..................................................................... 80 

4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải

 ................................................................................................................................ 80 

4.2.5. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải ............................................. 81 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

3 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung ........................................ 82 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung ............................................................... 82 

4.3.2. Vị trí các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung ................................................ 82 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn độ rung...................................................... 82 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn ................................................ 83 

4.4.1. Nguồn phát sinh và khối lượng tối đa .......................................................... 83 

4.4.2. Biện pháp thu gom, xử lý ............................................................................. 84 

CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ..................... 86 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. .................................. 86 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải ............................... 89 

5.2.1. Môi trường lao động .................................................................................... 89 

5.2.2. Bụi, khí thải .................................................................................................. 98 

CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ..... 100 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ............................... 100 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải ........................................................................................... 100 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật ............................................................................................................ 101 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ .............................................. 101 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải .................................... 101 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ 

sở. ......................................................................................................................... 102 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm ......................................... 102 

CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ ......................................................................................................... 104 

CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ........................................................ 105 

PHỤ LỤC BÁO CÁO ................................................................................................. 107 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

4 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa 

BTNMT : Bộ Tài Nguyên & Môi Trường 

COD : Nhu cầu oxy hóa học  

CTRCNTT : Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt 

CTNH : Chất thải nguy hại 

ĐABVMT : Đề án bảo vệ môi trường  

ISO : Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá 

HTXL : Hệ thống xử lý 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam  

SS : Chất rắn lơ lửng   

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

UBND              : Ủy ban nhân dân 

UPSC            : Ứng phó sự cố 

VHTN           : Vận hành thử nghiệm 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

5 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 1. 1: Công suất hoạt động của cơ sở .................................................................... 10 

Bảng 1. 2: Tổng hợp các sản phẩm của cơ sở ............................................................... 13 

Bảng 1. 3: Nguyên vật liệu của cơ sở ............................................................................ 14 

Bảng 1. 4: Nhu cầu sử dụng lao động ........................................................................... 15 

Bảng 1. 5: Nhu cầu sử dụng điện .................................................................................. 15 

Bảng 1. 6: Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải của cơ sở ....................................... 16 

Bảng 1. 7: Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở ................................................................... 17 

Bảng 1. 8: Các hạng mục công trình xây dựng của cơ sở ............................................. 18 

Bảng 1. 9: Danh mục máy móc thiết bị cơ sở ............................................................... 21 

 

Bảng 3. 1: Khối lượng hệ thống thu gom nước mưa ..................................................... 31 

Bảng 3. 2: Lưu lượng nước thải .................................................................................... 32 

Bảng 3. 3: Khối lượng công trình thu gom nước thải ................................................... 34 

Bảng 3. 4: Khối lượng công trình thoát nước thải ......................................................... 34 

Bảng 3. 5: Các bể tự hoại tại cơ sở ................................................................................ 36 

Bảng 3. 6: Danh sách các hạng mục HTXL nước thải .................................................. 39 

Bảng 3. 7: Danh sách thiết bị, máy móc HTXL nước thải ............................................ 40 

Bảng 3. 8: Danh sách thiết bị, máy móc HTXL khí thải ............................................... 46 

Bảng 3. 9:  Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh qua các năm 2022 - 2023 .................... 50 

Bảng 3. 10: Các hạng mục, thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt ............................ 50 

Bảng 3. 11: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh ................. 51 

Bảng 3. 12: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty ................................. 54 

Bảng 3. 13: Phân công trách nhiệm ứng phó sự cố từng bộ phận ................................. 57 

Bảng 3. 14: Phân công hành động ứng phó sự cố ......................................................... 58 

Bảng 3. 15: Nhận diện một số sự cố hóa chất thường gặp tại cơ sở ............................. 59 

Bảng 3. 16: Quy trình ứng phó sự cố HTXL nước thải ................................................. 67 

Bảng 3. 17:  Tổng hợp các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường .................................................................. 70 

 

Bảng 4. 1: Quy trình ứng phó sự cố HTXL nước thải ................................................... 67 

Bảng 4. 2: Nguồn phát sinh bụi và khí thải ................................................................... 80 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

6 

Bảng 4. 3: Dòng khí thải, vị trí xả thải .......................................................................... 80 

Bảng 4. 4: Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung ................................................................. 82 

Bảng 4. 5: Giá trị giới hạn tiếng ồn đề nghị cấp phép ................................................... 82 

Bảng 4. 6: Giá trị giới hạn độ rung đề nghị cấp phép ................................................... 82 

Bảng 4. 7: Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường ........... 83 

Bảng 4. 8: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty ................................... 83 

 

Bảng 5. 1: Kết quả quan trắc nước thải ......................................................................... 87 

Bảng 5. 2: Vị trí quan trắc môi trường lao động ........................................................... 89 

Bảng 5. 3: Kết quả quan trắc vi khí hậu ........................................................................ 89 

Bảng 5. 4: Kết quả quan trắc ánh sáng .......................................................................... 91 

Bảng 5. 5: Kết quả quan trắc tiếng ồn ........................................................................... 93 

Bảng 5. 6: Kết quả quan trắc bụi toàn phần .................................................................. 95 

Bảng 5. 7: Kết quả quan trắc hơi, khí độc ..................................................................... 97 

Bảng 5. 8: Kết quả quan trắc khí thải ............................................................................ 99 

 

Bảng 6. 1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng nước thải ........................... 77 

Bảng 6. 2: Giá trị giới hạn khí thải đề nghị cấp phép .................................................... 80 

Bảng 6. 3: Chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm ..................................................... 100 

Bảng 6. 4: Chương trình quan trắc định kỳ khí thải .................................................... 101 

Bảng 6. 5: Chương trình quan trắc tự động khí thải .................................................... 102 

Bảng 6. 6: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm .................................. 102 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

7 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 

 

Hình 1. 1: Quy trình sản xuất thép ................................................................................ 11 

Hình 1. 2: Các công đoạn sản xuất thép ........................................................................ 13 

Hình 1. 3: Sản phẩm phôi thép và thép xây dựng ......................................................... 13 

 

Hình 3. 1: Mương thoát nước của khu vực xung quanh cơ sở ...................................... 29 

Hình 3. 2: Sơ đồ thu gom nước mưa tại cơ sở ............................................................... 30 

Hình 3. 3: Máng xối và đường ống thu gom nước mưa từ mái nhà xưởng ................... 31 

Hình 3. 4: Các mương thoát nước khu vực khu phố Tân Thắng giáp cơ sở ................. 32 

Hình 3. 5: Sơ đồ thu gom, thoát nước thải .................................................................... 33 

Hình 3. 6: Các nhà vệ sinh hiện hữu ............................................................................. 35 

Hình 3. 7: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ............................................................................... 36 

Hình 3. 8: Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải ............................................................... 37 

Hình 3. 9: HTXL 15 m3/ngày ........................................................................................ 44 

Hình 3. 10: Sơ đồ HTXL khí thải các lò thép ............................................................... 45 

Hình 3. 11: Nguyên lý hoạt động của một ngăn lọc túi vải ........................................... 46 

Hình 3. 12: Hệ thống xử lý khí thải ............................................................................... 48 

Hình 3. 13: Quy trình phân loại rác thải sinh hoạt tại cơ sở .......................................... 49 

Hình 3. 14: Công trình kho chất thải tại nhà hệ thống bù trung thế .............................. 52 

Hình 3. 15: Khu vực chứa CTNH tại nhà chứa chất thải .............................................. 56 

Hình 3. 16: Quy trình thực hiện khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất ...................... 60 

Hình 3. 17: Quy trình ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải .............................. 67 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

8 

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ cơ sở 

 - Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Thép Samina; 

 - Địa chỉ văn phòng: số 137C khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam; 

 - Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Phạm Hoàng Cung; 

 - Điện thoại: 0274 373 7777; 

 - Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Dương cấp, số 3700598687, chứng nhận lần đầu ngày 26/02/2004, chứng nhận thay đổi 

lần thứ 08 ngày 03/01/2023. 

1.2. Tên cơ sở  

 - Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất thép (công suất 100.000 tấn/năm); 

 - Địa điểm cơ sở: số 137C khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Tổng diện tích khu đất xây dựng cơ sở là 23.839,6 m2. 

Các mặt tiếp giáp của cơ sở như sau: 

 

Hình 1. 1: Vị trí địa lý của cơ sở 
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- Tọa độ vị trí cơ sở theo hệ tọa độ VN 2000: 

Bảng 1. 1: Tọa độ các mốc cơ sở 

STT 
Tọa độ 

X Y 

1 1209676 612347 

2 1209692 612552 

3 1209563 612581 

4 1209550 612526 

5 1209503 612516 

6 1209485 612437 

7 1209553 612410 

8 1209582 612514 

9 1209668 612494 

10 1209634 612339 

(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o) 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 - Tứ cận tiếp giáp của cơ sở như sau: 

 + Hướng Đông: giáp suối đất trống vườn nhà dân; 

 + Hướng Tây: giáp Công ty sản xuất gỗ, sản xuất đồ nhôm; 

 + Hướng Nam: giáp đường Bùi Thị Xuân; 

 + Hướng Bắc: giáp suối Tân Thắng và đất vườn nhà dân. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án, cơ sở: 

 + Công văn số 1691/UBND-KT ngày 24/08/2009 của UBND huyện Dĩ An về 

việc chấp thuận vị trí đầu tư mở rộng quy mô sản xuất; 

 + Công văn số 22/04/10 ngày 22/04/2010 của Doanh nghiệp tư nhân Thành Đô 

gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc cam kết di dời;  

 + Công văn số 1241/UBND-KTTH ngày 07/05/2010 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc chấp thuận bố trí địa điểm dự án đầu tư mở rộng diện tích xây dựng kho 
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chứa vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc thiết bị và đổi mới công nghệ phục 

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

 + Giấy phép xây dựng số 2286/GPXD ngày 29/12/2010 của Sở Xây dựng tỉnh 

Bình Dương. 

 - Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

 + Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường số 1077/QĐ-STNMT-MT ngày 

10/09/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương; 

 + Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 36/QĐ-UBND 

ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh Bình Dương. 

 + Công văn số 1633/STNMT-CCBVMT ngày 04/06/2014 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Dương về việc sử dụng lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

 + Giấy xác nhận số 2987/GXN-STNMT ngày 17/09/2014 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Dương về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành; 

 + Sổ đăng kí chủ nguồn chất thải nguy hại mã số 74.001201.T cấp lần 3 ngày 

29/04/2014. 

 - Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): cơ sở thuộc loại hình nhà máy luyện, cán thép; tổng vốn đầu tư 90.000.000.000 

đồng. Cơ sở thuộc nhóm B căn cứ mục III, nhóm B, phụ lục I, NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/04/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

 Công ty sản xuất thép thuộc các loại thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo số thứ tự số 2, mục I, phụ lục II của Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

 Tổng công suất sản xuất của Công ty là 100.000 tấn/năm. Ngoài ra Công ty cho 

thuê nhà xưởng làm kho lưu giữ hàng hóa với diện tích kho là 4.490,4 m2 theo Giấy 

chứng nhận đăng kí doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, số 

3700598687, chứng nhận lần đầu ngày 26/02/2004, chứng nhận thay đổi lần thứ 08 ngày 

03/01/2023. Cụ thể công suất hoạt động của cơ sở như sau: 

Bảng 1. 2: Công suất hoạt động của cơ sở 

STT Hoạt động Đơn vị 

Công suất  

Theo ĐTM Hiện hữu 

2023 
Tối đa 

I 
Sản xuất phôi thép, 

thép 
 100.000 50.965 100.000 
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STT Hoạt động Đơn vị 

Công suất  

Theo ĐTM Hiện hữu 

2023 
Tối đa 

1 Phôi thép  tấn/năm 50.000 33.036 50.000 

2 Thép xây dựng tấn/năm 50.000 17.929 50.000 

II Cho thuê kho 

1 

Kho cho thuê (chứa 

hàng hóa, nguyên 

vật liệu; không có 

hoạt động sản xuất) 

m2 - 4.490,4 4.490,4 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 Cơ sở thuộc loại hình sản xuất gang, thép, luyện kim với công suất trung bình, 

thuộc Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP về danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 

Hình 1. 2: Quy trình sản xuất thép 
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Thuyết minh quy trình: 

Sắt thép vụn sau khi thu mua sẽ được phân loại, xử lý sơ bộ, loại bỏ tạp chất và 

kim loại màu, chuyển qua máy băm, băm ngắn pha trộn với một lượng gang phế liệu (~ 

10%) được nạp vào. 

 Dưới tác động của dòng điện được phóng ra với sắt thép vụn, trong vùng nhiệt 

độ ~3000°C sắt thép nóng chảy nhanh chóng, tại lò có súng phun khí oxy và bột than, 

vừa cắt phá liệu vừa tạo phản ứng trong nước thép, dưới tác động của phản ứng hóa học 

của khí O2 và C, tạo ra xỉ bọt cường hóa quá trình nấu chảy, thời gian nấu luyện sẽ được 

rút ngắn hơn, sau khi sắt thép vụn trong lò tan chảy hết, khử tạp chất sơ bộ, sau đó nước 

thép được rót ra thùng chứa từ lỗ ra thép đáy lò lệch tâm, thùng nước thép sẽ được đưa 

đến cầu gia nhiệt lò tinh luyện, thùng chứa nước thép cũng chính là lò tinh luyện, tại đây 

lò luyện tăng nhiệt độ nước thép đồng thời thùng có bộ phận thổi khí Argon từ đáy thùng 

thép để khuấy đảo nước thép, tạo môi trường hợp kim hóa dễ dàng và đồng đều nhiệt độ 

trong thùng thép lỏng. 

 Sau khi nước thép đã đạt nhiệt độ ra thép (~1640°C), các thành phần hóa học đạt 

các tiêu chuẩn mác thép quy định, thùng thép sẽ được câu đến máy đúc liên tục. Tại sàn 

đúc, cửa trượt dưới đáy thùng rót sẽ mở ra để nước thép trong thùng thả xuống thùng 

trung gian, thông qua thùng trung gian, nước thép phân thành hai dòng chảy xuống hai 

khuôn để đông tạo thành phôi thép, sau khi phôi thép ra khỏi khuôn kết tinh qua vùng 

làm nguội thứ cấp, nước thép đông đặc hoàn toàn và được đưa đến máy kéo nắn thẳng 

và máy cắt ngọn lửa để cắt phân đoạn, phôi thép đã cắt phân đoạn sẽ phân ra hai đường, 

một đường được đưa đến sàn nguội và được câu xếp đống để chờ xuất xưởng, một đường 

được hệ con lăn tải đưa phôi thép lần lượt đi qua dàn máy cán thô, máy cán trung, máy 

cán tinh, và đến sàn nguội, máy quấn rải, máy ép cuộn. Quá trình cán thép có bổ sung 

nước làm mát để giải nhiệt, nước giải nhiệt được tuần hoàn và tái sử dụng cho sản xuất. 

Sau khi cán thép sẽ đưa đến máy cắt thành phẩm, sau máy cắt, các cuộn thép được nâng 

vào kho chứa chờ xuất xưởng. 

 

Khu vực nạp liệu 

 

Lò tinh luyện 25 tấn 
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Sàn đúc phôi và hệ con lăn 

 

Khu vực cán thép 

Hình 1. 3: Các công đoạn sản xuất thép 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

 Sản phẩm của Công ty TNHH Thép Samina gồm phôi thép và thép xây dựng với 

công suất mỗi sản phẩm là 50.000 tấn/năm. 

 

Phôi thép 

 

Thép xây dựng 

Hình 1. 4: Sản phẩm phôi thép và thép xây dựng 

 Ngoài ra Công ty cho thuê nhà xưởng làm kho lưu giữ hàng hóa với diện tích kho 

là 4.490,4 m2. 

Bảng 1. 3: Tổng hợp các sản phẩm của cơ sở 

STT Hoạt động 

Đơn vị Công suất  

2022 2023 
Công suất 

tối đa 

I 
Sản xuất phôi thép, 

thép 

 
54.617 50.965 100.000 

1 Phôi thép  tấn/năm 30.735 33.036 50.000 

2 Thép xây dựng tấn/năm 23.882 17.929 50.000 

II Cho thuê kho     
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STT Hoạt động 

Đơn vị Công suất  

2022 2023 
Công suất 

tối đa 

- 

Kho cho thuê (chứa 

hàng hóa, nguyên vật 

liệu; không có hoạt 

động sản xuất) 

m2 - - 4.490,4 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nguyên vật liệu 

❖ Nguyên vật liệu của cơ sở 

Bảng 1. 4: Nguyên vật liệu của cơ sở 

STT Nguyên liệu 

Khối lượng (tấn/năm) 

2022 2023 Tối đa  

1 Thép phế liệu 68.323 63.204 124.015 

2 Ferro Mangan 36 30 59 

3 Ferro Si 141 109 214 

4 Mn-Si 909 992 1.946 

5 Vôi luyện kim 200 192 377 

6 Bột bảo hộ kết tinh  2 1 2 

7 Bột chịu nhiệt cao 182 143 281 

8 Bột trét trượt 3 3 6 

9 Bột trét vòng cảm ứng 14 13 26 

10 Cát dẫn dòng 76 83 163 

11 Sạn thạch anh  2.921 3.163 6.206 

 Tổng 72.807 67.933 133.293 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 
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❖ Tiêu chuẩn phế liệu sắt, thép nhập về 

Ngày 1/10/2019, Công ty đã ban hành tiêu chuẩn nội bộ quy định về các loại phế 

liệu sắt, thép được phép nhập làm nguyên liệu sản xuất. 

Loại phế liệu sắt, thép được phép nhập: 

- Đoạn thanh, đoạn ống, đầu mẩu, đầu tấm, đầu cắt, phoi, sợi, khối, thỏi, mảnh vụn 

bằng sắt, thép hoặc gang được loại ra từ các quá trình sản xuất, gia công kim loại hoặc 

các quá trình sản xuất khác.  

- Thép đường ray, thép tà vẹt, thép tấm, thép lá, thép tròn, thép hình, thép ống, thỏi 

đúc, lưới thép đã qua sử dụng. 

- Sắt, thép hoặc gang được lựa chọn, thu hồi từ công trình xây dựng, phương tiện 

vận tải, máy móc, thiết bị và các sản phẩm khác sau khi đã cắt phá, tháo dỡ đã được loại 

bỏ các tạp chất, vật liệu cấm nhập theo quy định của Việt Nam. 

- Sắt, thép đã qua sử dụng.... còn bám dính một số tạp chất không mong muốn như: 

gỉ sắt, bụi, đất, cát. 

Loại phế liệu sắt, thép không được phép nhập: 

Tạp chất không được lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập: 

- Hóa chất, chất dễ cháy, chất dễ nổ, chất thải y tế nguy hại. 

- Vũ khí, bom, mìn, đạn, bình kín, bình ga,... vật có nguy cơ về an toàn cháy, nổ. 

- Tạp chất nguy hại. 

1.4.2. Nhiên liệu, điện năng, lao động 

 Nguồn điện: điện năng cấp cho Công ty được lấy từ lưới điện quốc gia trên đường 

Bùi Thị Xuân. 

 Công ty không trang bị máy phát điện tại cơ sở. Khi xảy ra cúp điện, Công ty sẽ 

thuê máy phát điện để vận hành các nhu cầu sử dụng điện tại văn phòng, hệ thống xử lý 

nước thải và tạm ngưng hoạt động sản xuất. 

Bảng 1. 5: Nhu cầu sử dụng lao động 

STT Nhu cầu 

Số lượng (người) 

2022 2023 
Công suất 

tối đa 

1 Lao động tại Công ty Samina 87 82 200 

2 

Lao động tại kho cho thuê (chứa 

hàng hóa, nguyên vật liệu; 

không có hoạt động sản xuất) 

- - 60 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

Bảng 1. 6: Nhu cầu sử dụng điện 
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Tháng 

Số lượng (kWh) 

2023 Công suất tối đa 

1 3.225.090 - 

2 5.640.190 - 

3 5.074.370 - 

4 5.189.270 - 

5 4.223.000 - 

6 4.842.010 - 

7 5.587.230 - 

8 4.863.490 - 

9 3.317.880 - 

10 3.536.380 - 

11 3.895.780 - 

12 2.601.460 - 

Tổng 51.996.150 102.125.000 

1.4.3. Hóa chất sử dụng 

Bảng 1. 7: Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải của cơ sở 

STT Phụ gia 
Số lượng (tấn/năm) 

2022 2023 Công suất tối đa 

1 NaOH 45% 0,05 0,05 0,09 

2 HCl 32% 0,05 0,05 0,09 

3 Chlorine 0,02 0,02 0,03 

4 Mật rỉ 0,08 0,08 0,15 

 Tổng 0,2 0,2 0,36 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 
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1.4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

 Nguồn cấp nước: nước cấp cho Công ty được lấy từ mạng lưới nước thủy cục do 

Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương cung cấp. 

Bảng 1. 8: Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở 

STT Mục đích sử dụng nước 

Lưu lượng (m3/ngày) 

2022 2023 
Công suất 

tối đa 

1 
Nước sinh hoạt của công nhân viên 

Samina 
3,9 3,7 9 

2 
Nước sinh hoạt tại kho cho thuê 

(không có hoạt động sản xuất) 
- - 2,7 

3 Nước giải nhiệt 11,5 10,7 21,1 

4 Nước tưới cây 14,3 14,3 14,3 

5 Nước rửa đường 0,5 0,5 0,5 

  Tổng (làm tròn) 30,2 29,2 47,6 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 Lượng nước tối đa sử dụng được ước tính như sau: 

❖ Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên 

 Theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13606:2023: Cấp nước-mạng lưới đường ống 

và công trình yêu cầu thiết kế thì nhu cầu cấp nước sinh hoạt là 45 lít/người/ca (công 

nhân viên ăn uống tự túc, Công ty không tổ chức nấu ăn tại cơ sở). Lượng nước dùng 

cho sinh hoạt là: 

 - Tại Samina: 200 người x 45 L/người/ngày : 1.000 = 9 m3/ngày. 

 - Tại kho cho thuê: 60 người x 45 L/người/ngày : 1.000 = 2,7 m3/ngày. 

❖ Nước giải nhiệt 

 Tổng thể tích bể tháp giải nhiệt của Công ty: 424 m3. 

 Lượng nước bù hằng ngày cho tháp giải nhiệt được ước tính như sau: 

M = E + B + D 

Trong đó: 

- M: lượng nước bù cho tháp giải nhiệt; 

- E: lượng nước mất đi do bay hơi giải nhiệt; 
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- B: lượng nước xả cặn tháp giải nhiệt; 

- D: lượng nước thất thoát do phun trào. 

 E = (T1-T2) / 1.000 x L ≈ 2,85 GPM ≈ 10,8 L/phút ≈ 15,552 m3/ngày. 

Trong đó: 

- E: nước bốc hơi (GPM, gallons per minute). 

- T1: nhiệt độ nước đầu vào (oF). T1 = 203 oF (95oC). 

- T2: nhiệt độ nước đầu ra (oF). T2 = 95oF (35oC). 

- L: lưu lượng nước tuần hoàn (GPM). L = 26,417 GPM (100 L/phút). 

 Lượng nước xả cặn đáy tháp giải nhiệt ước tính khoảng bằng 1% thể tích bể. 

B = 424 x 1% = 4,24 m3/ngày. 

 Lượng nước thất thoát do phun trào chiếm khoảng từ 0,2 -0,3 % tổng lượng nước 

trong tháp. 

D = 0,3% x 424 = 1,272 m3/ngày. 

 Tổng lượng nước cấp cho tháp giải nhiệt: 15,552 + 4,24 + 1,272 ≈ 21,1 m3/ngày. 

Đối với tháp giải nhiệt sẽ được vệ sinh, vớt cặn lắng định kỳ, không phát sinh nước 

thải xả đáy tháp giải nhiệt. 

❖ Nước dùng cho tưới cây 

 Theo QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

thì lượng nước tưới cây là 3 L/m2/lần tưới. Thể tích nước sử dụng trong mục đích tưới 

cây như sau: 

4.767,9 x 3 : 1.000 ≈ 14,3 m3/lần tưới 

❖ Nước dùng cho rửa đường 

 Theo QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

thì lượng nước rửa đường là 0,4 lít/m2/lần. Công ty sẽ rửa đường tối đa 1 lần/ngày. 

Lượng nước cấp cho nhu cầu này là: 

1.305,0 x 0,4 : 1.000 ≈ 0,5 m3/ngày 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Các hạng mục công trình 

Bảng 1. 9: Các hạng mục công trình xây dựng của cơ sở 

STT Tên hạng mục công trình 

Diện 

tích theo 

ĐTM 

(m2) 

Diện tích 

hiện hữu 

(m2) 

Tỷ lệ 

hiện 

hữu   

(%) 

Ghi chú 

 Các hạng mục công trình 

chính 
17.187 15.945  66,9% 
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STT Tên hạng mục công trình 

Diện 

tích theo 

ĐTM 

(m2) 

Diện tích 

hiện hữu 

(m2) 

Tỷ lệ 

hiện 

hữu   

(%) 

Ghi chú 

1 Xưởng nấu 2.646 5.712 24,0%   

2 Xưởng cán 5.600 5.600 23,5%   

3 Xưởng luyện, cán cũ 6.295 - -  

4 Xưởng kho cho thuê  

- 

4.490,40 18,8% 

Lấy từ phần 

diện tích của 

xưởng luyện, 

cán cũ 

5 Văn phòng - 143 0,6%   

6 Kho phế liệu 2.046 - -  

7 Xưởng bảo trì 600 - -  

  
Các hạng mục công trình 

phụ trợ 
2.311 2.859,3  12%  

  

8 Nhà bảo vệ - phòng cân 93 15,3 0,1%   

9 Hệ thống bù trung thế - 303 1,3%   

10 Cụm oxy argon - 99 0,4%   

11 Bể nước giải nhiệt khuôn - 61 0,3%   

12 Bể nước giải nhiệt đúc - 61 0,3%   

13 Bể nước giải nhiệt luyện 1 - 135 0,6%   

14 Bể nước giải nhiệt luyện 2 - 167 0,7%   

15 Khu làm việc nhóm cơ - 91 0,4%   

16 Phòng điện, nén khí - 50 0,2%   

17 Trạm biến thế - 22 0,1%   

18 Nhà xe - 50 0,2%   

19 Đường giao thông 2.218 1.405 5,9%   
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STT Tên hạng mục công trình 

Diện 

tích theo 

ĐTM 

(m2) 

Diện tích 

hiện hữu 

(m2) 

Tỷ lệ 

hiện 

hữu   

(%) 

Ghi chú 

20 Kho vật tư và nguyên liệu - 400 1,7%   

  
Các hạng mục bảo vệ môi 

trường 
5.100 5.034,9  21,1% 

  

21 HTXL bụi - 205 0,9%   

22 HTXL nước thải 100 62 0,3%   

23 
Kho chất thải công nghiệp 

thông thường 

- 
72  - Nằm trong khu 

vực hệ thống 

bù trung thế 
24 Kho chất thải nguy hại - 27  - 

25 Kho xỉ 
- 

400  - 
Trong khu vực 

xưởng nấu 

26 Cây xanh 5.000 4.767,9 20,0%   

- Mảng xanh khuôn viên - 3.719,1  -   

- 
Đất hành lang an toàn đường 

bộ 

- 
747  - 

  

- Hành lang bảo vệ mương - 301,8  -   

  Tổng cộng 24.598 23.839,6 100   

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 
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1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị 

Bảng 1. 10: Danh mục máy móc thiết bị cơ sở 

STT Tên máy móc, thiết bị 

Đơn vị Số lượng 

 Xuất xứ 

Tình trạng 

(% khấu hao 

còn lại)  ĐTM XNHT Hiện hữu 

1 Xe cạp phế liệu cái 2 - - Nhật - 

2 Lò nung 10 tấn cái 2 - - Việt Nam - 

3 Lò luyện thép 1 tấn cái 5 - - Trung Quốc - 

4 Lò luyện 20 tấn hệ thống  1 1 1 Trung Quốc 85% 

5 Lò tinh luyện 25 tấn hệ thống  1 1 1 Trung Quốc 85% 

6 Dây chuyền cán hệ thống 1 1 1 Việt Nam 55% 

7 
Thiết bị đúc liên tục 2 dòng R 

= 6 m 
hệ thống  1 1 1 Trung Quốc 85% 

8 Cầu trục 63/10T cái 2 2 2 Trung Quốc 85% 

9 Cầu trục 15/5T cái 1 2 2 Trung Quốc 85% 

10 Cầu trục 10T cái 2 3 3 Việt Nam 85% 

11 Cầu trục 7,5T cái - 1 1 Việt Nam 85% 
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STT Tên máy móc, thiết bị 

Đơn vị Số lượng 

 Xuất xứ 

Tình trạng 

(% khấu hao 

còn lại)  ĐTM XNHT Hiện hữu 

12 Cầu trục 5T cái - 2 2 Việt Nam 85% 

13 Bồn khí hóa lỏng cái - 2 2 Trung Quốc 85% 

14 Cân ôtô cái - 2 2 Việt Nam 85% 

15 
Máy biến thế 2.000 KVA cho 

HT hút bụi 22KV/6KV 
cái 1 1 1 Trung Quốc 85% 

16 
Máy biến thế động lực 1.500 

KVA, 22KV/0,4KV 
cái 1 1 1 Trung Quốc 85% 

17 Tụ bù bộ 1 1 1 Trung Quốc 85% 

18 Máy phân tích quang phổ bộ 1 1 1 Trung Quốc 85% 

19 Hệ thống khí nén bộ 2 2 2 Trung Quốc 85% 

20 Hệ thống nước làm mát hệ thống 1 1 1 Trung Quốc 85% 

21 Hệ thống phun oxy hệ thống 1 1 1 Trung Quốc 85% 

22 Xe cuốc xe 2 2 2 Nhật 85% 

23 Máy băm cái - 1 1 Trung Quốc 85% 
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STT Tên máy móc, thiết bị 

Đơn vị Số lượng 

 Xuất xứ 

Tình trạng 

(% khấu hao 

còn lại)  ĐTM XNHT Hiện hữu 

24 Xe tải chở liệu xe 2 2 2 Nhật 85% 

25 Xe nâng  xe 3 4  4  Nhật 85% 

26 Xe goong  xe 2 2 2 Trung Quốc 85% 

27 Xe ô tô văn phòng xe 1 1 1 Nhật 85% 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Công ty đã có Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Dương cấp, số 3700598687, chứng nhận lần đầu ngày 26/02/2004, chứng nhận 

thay đổi lần thứ 08 ngày 03/01/2023. Cơ sở có địa chỉ tại số 137C khu phố Tân Thắng, 

phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.  

Về sự phù hợp với quy hoạch của tỉnh, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BV342521, ngày 28/09/2014, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 

CT08200 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV342523, ngày 26/09/2014, số 

vào sổ cấp giấy chứng nhận CT08201. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp. Vị trí cơ sở đã được chấp thuận tại các văn bản số 1691/UBND-KT ngày 

24/08/2009 của UBND huyện Dĩ An về việc chấp thuận vị trí đầu tư mở rộng quy mô 

sản xuất; công văn số 1241/UBND-KTTH ngày 07/05/2010 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc chấp thuận bố trí địa điểm dự án đầu tư mở rộng diện tích xây dựng kho 

chứa vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc thiết bị và đổi mới công nghệ phục 

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Vị trí dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Dĩ An theo 

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Bình Dương. Theo 

quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc 

phê duyệt đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính 

sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn 

phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh 

Bình Dương”, Công ty thuộc đối tượng phải chuyển đổi công năng, di dời. Công ty cam 

kết sẽ di dời hoặc chuyển đổi công năng cho phù hợp với quy hoạch khi được cơ quan 

quản lý yêu cầu. 

Về sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường, vị trí cơ sở thuộc phường Tân 

Bình, thành phố Dĩ An là vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo Quyết định 22/2023/QĐ-UBND 

về Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện tại, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường chưa ban hành cụ thể quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước 

thải, khí thải ứng với các vùng bảo vệ môi trường. Để đảm bảo hoạt động của cơ sở 

không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, Công ty hiện đang và sẽ thực hiện 

các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phù hợp theo Điều 4 của Quy định bảo vệ 

môi trường tỉnh Bình Dương; đảm bảo đáp ứng các QCVN hiện hành như: tiếng ồn 

trong khu dân cư đạt Quy chuẩn về độ ồn QCVN 26:2010/BTNMT; khí thải sau xử lý 

đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B; nước thải được thu gom xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT cột A;  toàn bộ chất thải rắn đều được chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý (chi tiết được trình bày tại chương III của báo cáo). 

Công ty đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định 

số 36/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh Bình Dương và Công văn số 

1633/STNMT-CCBVMT ngày 04/06/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương về việc sử dụng lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ sở cũng đã được 

cấp Giấy xác nhận số 2987/GXN-STNMT ngày 17/09/2014 của Sở Tài nguyên và Môi 
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trường tỉnh Bình Dương về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành. Do đó, vị trí thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với 

quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

 Cơ sở thuộc loại hình sản xuất gang, thép, luyện kim; thuộc loại hình có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường theo phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

về quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT; thuộc danh mục các ngành nghề có 

nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 

2566/QĐ-UBND ngày 26/09/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành danh mục 

các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường 

trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý. 

 Về nước thải: toàn bộ nước thải được thu gom về HTXL nước thải công suất 15 

m3/ngày, xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,2) về nước thải 

công nghiệp. 

 Về khí thải: toàn bộ khí thải phát sinh từ các lò luyện được thu gom về HTXL 

khí thải công suất 510.000 m3/h, xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 0,8, 

Kv = 0,8). 

 Về chất thải rắn, toàn bộ chất thải rắn được thu gom phân loại. Đối với chất thải 

rắn sinh hoạt, Công ty phân loại thành: chất thải thực phẩm; chất thải có khả năng tái 

chế, tái sử dụng; CTNH và chất thải còn lại phải xử lý. Đối với chất thải công nghiệp, 

Công ty phân loại thành: CTRCN thông thường và CTNH. Công ty đã bố trí khu vực 

chứa phù hợp, đảm bảo toàn bộ các chất thải rắn phát sinh được thu gom, chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng xử lý. 

 Công ty TNHH Thép Samina đã được cấp Giấy xác nhận số 2987/GXN-STNMT 

ngày 17/09/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc đã thực 

hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. 

❖ Đánh giá khả năng chịu tải 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ Nhà máy được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý 

nước thải trước khi thải ra môi trường. Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,2) thoát ra mương thoát nước khu vực, sau đó chảy vào suối 

Tân Thắng và cuối cùng ra sông Đồng Nai.  

Để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiểp nhận đối với nước thải 

phát sinh từ cơ sở, báo cáo thực hiện quá trình đánh giá dựa trên hướng dẫn của Thông 

tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Nước thải của Công ty TNHH Thép Samina sau hệ thống xử lý được thoát ra 

mương thoát nước khu vực → Suối Tân Thắng → Sông Đồng Nai. 

Suối Tân Thắng là suối thoát nước mưa và nước thải cho khu vực nên Công ty 

không đánh giá khả năng tiếp nhận. Suối Tân Thắng nằm trên địa bàn Phường Tân Bình 

(Dĩ An) đổ ra Sông Đồng Nai, có chiều dài khoảng 4 km.  
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Sông Đồng Nai được xem là nguồn tiếp nhận nước thải cần được bảo vệ và được 

đánh giá sơ bộ khả năng tiếp nhận nước thải.  

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trên hoặc ngay gần thượng lưu khu vực bảo hộ 

vệ sinh. 

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trong khu vực bảo tồn. 

- Sông Đồng Nai tại khu vực xả thải có chất lượng nước tốt, không xảy ra hiện 

tượng nước đen và bốc mùi hôi thối.  

- Sông Đồng Nai tại khu vực xả thải hiện nay không xảy ra hiện tượng các sinh vật 

thủy sinh bị đe dọa sự sống hoặc xảy ra hiện tượng cá, thủy sinh vật chết hàng loạt.  

- Sông Đồng Nai chưa từng xảy ra hiện tượng tảo nở hoa.  

- Khu vực chưa từng có báo cáo, số liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng 

do tiếp xúc với nguồn nước mặt gây ra. 

❖ Lựa chọn phương pháp đánh giá 

Theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về Quy định về đánh giá 

khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ, Phương pháp đánh 

giá được lựa chọn là phương pháp đánh giá gián tiếp.  

❖ Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của Sông Đồng Nai 

a. Tính toán tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt: 

Theo thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về Quy định đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ thì tải lượng tối đa của 

thông số chất lượng nước mặt được tính bằng công thức: 

Ltđ = Cqc × Qs × 86,4 

Trong đó:  

− Ltđ (kg/ngày): tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt; 

− Qs (m3/s): lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá;  

− Cqc (mg/l): giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông; 

− 86,4: hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

b. Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có: 

Theo thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về Quy định đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước thì tải lượng của thông số chất lượng nước 

hiện có trong nguồn nước được tính bằng công thức sau: 

Lnn = Cnn × Qs × 86,4 

Trong đó: 

− Lnn (kg/ngày): tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

của đoạn sông; 

− Cnn (mg/l): Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt; 
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− Qs (m3/s):là lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá;  

− 86,4: hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

c. Tính toán tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải: 

Theo thông tư 76/2017/TT-BTNMT về Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải của nguồn nước thì tải lượng ô nhiễm của chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp 

nhận được tính bằng công thức sau: 

Lt = Qt × Ct × 86,4 

Trong đó: 

− Lt (kg/ngày): tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 

− Qt (m3/s): lưu lượng nước thải lớn nhất; 

− Ct (mg/l): kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào 

đoạn sông; 

d. Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận: 

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm 

cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức:  

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) * Fs  

Trong đó: 

− Ltn (kg/ngày): khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của nguồn nước; 

− Ltđ(kg/ngày): tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt; 

− Lnn(kg/ngày): Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

của đoạn sông; 

− Lt (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 

− Fs : hệ số an toàn nằm trong khoảng 0,3 ~ 0,7.  

Sông Đồng Nai: là sông chính của cả hệ thống sông Đồng Nai, bắt nguồn từ cao 

nguyên Lang Biang chảy qua địa phận các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông, Đồng Nai, Bình 

Dương. Diện tích lưu vực 44.100 km2, dài 635 km, đoạn chảy qua Bình Dương dài 58 

km. Sông Đồng Nai có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế mà đặc biệt là phát triển 

giao thông thủy, cung cấp nước ngọt và khai thác cát. Hồ Trị An với diện tích lớn nhất 

so với các hồ khác trong cả nước, có chức năng phát điện và cấp nước cho khu vực hạt 

nhân của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Sông Đồng Nai tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước thải 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Theo đề tài “Điều tra, đánh giá 

khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm các kênh rạch khu vực đô 

thị phía Nam tỉnh Bình Dương” thì:  

- Tải lượng nước thải sinh hoạt tiếp nhận khoảng 9.281,6 tấn/năm, tương đương 

25.411,64 kg/ngày, trong đó: COD 4.562,6 tấn/năm, BOD 2.441,6 tấn/năm, TSS 1.263,5 

tấn/năm, TN 875,7 tấn/năm, TP 138,2 tấn/năm. 
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- Tải lượng nước thải công nghiệp tiếp nhận khoảng 70.452,2 tấn/năm, tương 

đương 192.887,61 (kg/ngày), trong đó: COD 35.577 tấn/năm, BOD 15.711,8 tấn/năm, 

TSS 31.398 tấn/năm. 

- Tải lượng nước thải chăn nuôi tiếp nhận khoảng 935,6 tấn/năm, tương đương 

2561,53 (kg/ngày), trong đó: COD 426,3 tấn/năm, BOD 176,8 tấn/năm, TSS 130,8 

tấn/năm, TN 68,9 tấn/năm, TP 39,24 tấn/năm. 

Sức chịu tải của Sông Đồng Nai tùy theo từng đoạn đối với đoạn tiếp nhận nước 

thải của cơ sở thì sức chịu tải đối với thông số COD khoảng 10.000 kg/ngày, Amoni 500 

kg/ngày, Nitrat 9.000 kg/ngày, riêng BOD, Photphat, TSS không còn nhiều.  

Do đó, Sông Đồng Nai còn khả năng tiếp nhận nước thải của Công ty với lưu lượng 

15 m3/ngày. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 Vị trí khu đất của Công ty có các mương thoát nước của khu vực khu phố Tân 

Thắng bao quanh, Công ty tiến hành thu gom nước mưa từ mái nhà xưởng để thoát vào 

các mương thoát nước này. 

 

Hình 3. 1: Mương thoát nước của khu vực xung quanh cơ sở 
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Hình 3. 2: Sơ đồ thu gom nước mưa tại cơ sở 

 Địa hình của cơ sở dốc theo hướng Nam - Bắc. 

 Một phần nước mưa phát sinh rơi tự do thấm vào diện tích cây xanh. Nước mưa 

trên mái được thu gom vào các máng xối 300x200 mm, và ống PVC D114 mm. Các ống 

này thu gom nước mưa trên mái, dẫn thẳng xuống mặt đất. Nước mưa trên mái và đường 

giao thông được thu gom về đường cống DN600 rồi thoát ra các mương thoát nước khu 

vực khu phố Tân Thắng (rộng khoảng 1,5 m), sau đó thoát ra suối Tân Thắng đổ ra sông 

Đồng Nai. 

Suối Tân Thắng 

Sông Đồng Nai 

Nước mưa trên 

mái nhà xưởng 

Máng xối 

300x200mm 

Ống PVC 

D114mm 

Cống DN600 

Mương thoát nước 

khu vực 

Nước mưa từ 

đường giao thông 
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Hình 3. 3: Máng xối và đường ống thu gom nước mưa từ mái nhà xưởng 

Bảng 3. 1: Khối lượng hệ thống thu gom nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Máng xối 300x200 mm m 1.285 

2 Ống PVC D114 mm m 3.085 

3 Cống DN600 m 160 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 

Mương thoát nước khu phố Tân Thắng 

phía Đông cơ sở 

 

Mương thoát nước khu phố Tân Thắng 

phía Tây cơ sở 
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Mương thoát nước khu phố Tân Thắng phía Bắc cơ sở 

Hình 3. 4: Các mương thoát nước khu vực khu phố Tân Thắng giáp cơ sở 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Bảng 3. 2: Lưu lượng nước thải 

STT Mục đích sử dụng nước 

Lưu lượng (m3/ngày) 

Ghi chú 

2022 2023 
Công suất 

tối đa 

1 
Nước sinh hoạt của công 

nhân viên Samina 
3,9 3,7 9 

100% 

nước cấp 

2 
Nước sinh hoạt tại kho cho 

thuê 
- - 2,7 

100% 

nước cấp 

  Tổng 3,9 3,7 11,7  
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Hình 3. 5: Sơ đồ thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

 Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế riêng biệt với tuyến thu gom nước mưa 

và bố trí dọc theo tuyến đường nội bộ công ty. Nhân viên công ty Samina sử dụng nhà 

vệ sinh 1 và 2, nhân viên kho cho thuê sử dụng nhà vệ sinh 3. 

 - Nguồn số 01: nước thải đen phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh 1 với lưu lượng 

0,9 m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => bể tự hoại => ống PVC 

D114 mm => HTXL nước thải 15 m3/ngày. 

 - Nguồn số 02: nước thải xám phát sinh từ lavabo, rửa tay nhà vệ sinh 1 với lưu 

lượng 3,6 m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => ống PVC D114 

mm => HTXL nước thải 15 m3/ngày. 

 - Nguồn số 03: nước thải đen phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh 2 với lưu lượng 

0,9 m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => bể tự hoại => bể gom 

=> bơm theo đường ống PVC D49mm =>  HTXL nước thải 15 m3/ngày. 

Sông Đồng Nai 

Nước thải từ 

lavabo, rửa tay 

Ống PVC  D49-

D114mm 

Nước thải bồn cầu 

nhà vệ sinh 1  

 

Ống PVC 

D114mm 

Bể tự hoại 

Ống PVC 

D114mm 

HTXL nước thải 

Mương thoát nước 

khu vực 

Suối Tân Thắng 

Nước thải bồn cầu 

nhà vệ sinh 2 và 3 

Ống PVC 

D114mm 

Bể tự hoại 

Bơm theo ống 

PVC D49mm 

Bể gom 
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 - Nguồn số 04: nước thải xám phát sinh từ lavabo, rửa tay nhà vệ sinh 2 với lưu 

lượng 3,6 m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => bể gom => bơm 

theo đường ống PVC D49mm =>  HTXL nước thải 15 m3/ngày.  

- Nguồn số 05: nước thải đen phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh 3 với lưu lượng 0,54 

m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => bể tự hoại => bể gom => 

bơm theo đường ống PVC D49mm =>  HTXL nước thải 15 m3/ngày. 

 - Nguồn số 06: nước thải xám phát sinh từ lavabo, rửa tay nhà vệ sinh 3 với lưu 

lượng 2,16 m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => bể gom => bơm 

theo đường ống PVC D49mm =>  HTXL nước thải 15 m3/ngày. 

Toàn bộ nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 0,9, Kf = 

1,2) về nước thải công nghiệp trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu 

vực. 

Bảng 3. 3: Khối lượng công trình thu gom nước thải 

STT Hạng mục, vật tư Đơn vị Số lượng 

1 Ống PVC D114 mm, i = 0,5% m 120 

2 Ống PVC D49 mm, i = 0,5% m 430 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

(bản vẽ hệ thống thu gom nước thải thể hiện chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải 

 Nước thải sau HTXL thoát vào mương thoát nước của khu vực khu phố Tân 

Thắng bằng đường ống PVC D60 mm. 

Bảng 3. 4: Khối lượng công trình thoát nước thải 

STT Hạng mục, vật tư Đơn vị Số lượng 

1 Ống PVC D60 mm, i = 0,5% m 12 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

3.1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

 - Vị trí xả nước thải: mương thoát nước khu vực khu phố Tân Thắng phía Bắc cơ 

sở; 

 - Phương thức xả thải: bơm áp lực; 

 - Chế độ xả nước thải: liên tục (24 h/ngày); 

 - Tọa độ: X = 1209767, Y = 612480 (Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105o45’, múi 

chiếu 3o). 
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 - Thông số kỹ thuật: ống xả PVC D60 mm. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

 Công ty đã xây dựng 03 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải từ bồn cầu, bồn tiểu 

và 01 HTXL nước thải công suất 15 m3/ngày để xử lý toàn bộ nước thải tại cơ sở. 

❖ Bể tự hoại 

 Công ty có tất cả 03 bể tự hoại cho 03 khu vực nhà vệ sinh, tổng thể tích 37,5 

m3. 

 

Nhà vệ sinh khu xưởng (số 2) 

 

Nhà vệ sinh khu văn phòng (số 1) 

 

Nhà vệ sinh kho cho thuê (số 3) 

Hình 3. 6: Các nhà vệ sinh hiện hữu  
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Bảng 3. 5: Các bể tự hoại tại cơ sở 

STT Vị trí 
Số lượng 

(bể) 

Thể tích 

(m3) 

Thông số kỹ thuật 

1 
Nhà vệ sinh khu 

vực văn phòng (1) 
1 12,66 

Ngăn chứa nước: 7,56 m3, kích 

thước 3,6 x 1,4 x 1,5 (m) 

Ngăn lắng 2,85 m3, kích thước 

1,9 x 1 x 1,5 (m) 

Ngăn lọc 2,25 m3, kích thước 1 

x 1,5 x 1,5 (m) 

2 
Nhà vệ sinh khu 

xưởng (2) 
1 12,93 

Ngăn chứa nước: 7,8 m3, kích 

thước 4 x 1,3 x 1,5 (m) 

Ngăn lắng 2,835 m3, kích thước 

2,1 x 0,9 x 1,5 (m) 

Ngăn lọc 2,295 m3, kích thước 

1,7 x 0,9 x 1,5 (m) 

3 
Nhà vệ sinh kho 

cho thuê (3) 
1 11,91 

Ngăn chứa nước: 6,63 m3, kích 

thước 3,4 x 1,3 x 1,5 (m) 

Ngăn lắng 2,97 m3, kích thước 

1,8 x 1,1 x 1,5 (m) 

Ngăn lọc 2,31 m3, kích thước 

1,4 x 1,1 x 1,5 (m) 

 Tổng 3 37,5  

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 

Hình 3. 7: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

Quy trình hoạt động:  

 - Bể tự hoại 3 ngăn thực hiện hai chức năng: lắng nước thải và lên men cặn lắng. 

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật trên mặt bằng, xây dựng bằng gạch, bê tông cốt thép. 

Bể được chia thành 3 ngăn. Do phần lớn cặn lắng tập trung trong ngăn chứa nước nên 
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dung tích ngăn này chiếm 50 đến 75% dung tích toàn bể. Các ngăn lắng hoặc ngăn lọc 

của bể có dung tích bằng 25% đến 35% dung tích toàn bể; 

 - Các ngăn bể tự hoại được chia làm 2 phần: phần lắng nước thải và phần lên men 

cặn lắng. Nước thải sẽ được lắng cặn lớn tại ngăn chứa và ngăn lắng. Sau đó sẽ được 

lọc lại tại ngăn lọc trước khi xả vào hố ga; 

 - Ưu điểm của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu suất 

lắng tương đối cao. 

❖ Hệ thống xử lý nước thải 

 

Hình 3. 8: Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải 

Thuyết minh quy trình: 

Bể điều hòa: 

 - Nước thải sẽ được xáo trộn đều dưới tác dụng của hệ thống phân phối khí dạng 

đĩa thô để ổn định lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm. 
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 - Hệ thống thổi khí xáo trộn đều nước thải trong bể điều hòa sẽ giúp tránh tình 

trạng yếm khí phát sinh mùi hôi trong bể. 

 - Nước thải từ bể điều hòa sau đó sẽ được bơm chìm bơm với lưu lượng ổn định 

đến công trình xử lý tiếp theo. 

Bể anoxic: 

 Bể anoxic được sử dụng nhằm khử nitơ từ sự chuyển hóa nitrate thành nitơ tự do. 

Nước thải sau khi khử nitơ sẽ tiếp tục chảy vào bể aerotank. 

 Hai hệ enzyme tham gia vào quá trình khử nitrate: 

 Đồng hóa (assimilatory): NH3→ NO3
-, tổng hợp tế bào, khi N-NO3

- là dạng nitơ 

duy nhất tồn tại trong môi trường 

 Dị hóa (dissimilatory) → quá trình khử nitrate trong nước thải. 

+ Quá trình đồng hóa: 3NO3
- + 14CH3OH + CO2 + 3H+

→ 3C5H7O2N + H2O 

+ Quá trình dị hóa: 

Bước 1: 6NO3
- + 2CH3OH → 6NO2

- + 2CO2 + 4H2O 

Bước 2: 2NO2
- + 3CH3OH → 3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH- 

6NO3
- + 5CH3OH → 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH- 

+    Tổng quá trình khử nitrate: 

NO3
- + 1,08CH3OH + H+

→ 0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

 Bể anoxic được khuấy trộn bằng máy khuấy chìm nhằm giữ bùn ở trạng thái lơ 

lửng và nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Hoàn toàn không cung cấp 

oxi cho bể này vì oxi có thể gây ức chế cho vi sinh vật khử nitrate. 

Bể aerotank: 

 - Nước thải từ bể anoxic sẽ được bơm, bơm về bể sinh học hiếu khí. Tại đây, các 

thành phần ô nhiễm COD, BOD, N, P,... sẽ được xử lý thông qua hoạt động của các vi 

sinh vật có trong hỗn hợp bùn hoạt tính, chuyển hóa các chất hữu cơ thành sản phẩm 

cuối là CO2, H2O, … nhờ hệ thống máy thổi khí hoạt động liên tục để cung cấp dưỡng 

khí cho vi sinh vật hoạt động và duy trì trạng thái lơ lửng cho bùn hoạt tính; 

 - Hệ thống máy thổi khí sẽ hoạt động theo tín hiệu của thiết bị đo DO. Khi lượng 

DO vượt ngưỡng cần thiết thì thiết bị đo DO sẽ phát tín hiệu về tủ điện và tủ điện sẽ 

phát tín hiệu về biến tần điều khiển công suất chạy của máy thổi khí để tiết kiệm năng 

lượng. 

 - Tại bể sinh học hiếu khí duy trì oxy hòa tan trong bể ≥ 2 mg/L; 

 - Công nghệ xử lý vi sinh vật xử lý hiệu quả cao đối với chất ô nhiễm COD, BOD. 

Quá trình phân hủy hiệu quả nhất khi tạo được môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt 

động. 
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 - Chất dinh dưỡng được cung cấp theo tỷ lệ tính toán sơ bộ BOD:N:P = 100:5:1; 

nhiệt độ nước thải < 400C, pH = 6,8 – 8,0. Oxy hòa tan (DO) trong bể hiếu khí luôn luôn 

lớn hơn 2 mg/L tạo điều kiện môi trường tối ưu cho vi sinh. 

Bể lắng: 

 - Tại bể lắng quá trình tách pha xảy ra, bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy bể lắng 

sinh học, nước trong sẽ tiếp tục chảy qua bể khử trùng. 

 - Bùn hoạt tính sau khi lắng sẽ được bơm nội tuần hoàn lại về bể sinh học hiếu 

khí để ổn định nồng độ vi sinh. Bùn dư sẽ được bơm vào bể chứa bùn. 

Bể trung gian: 

 Tại bể trung gian, hóa chất chlorine sẽ được bơm vào để khử trùng nước thải. 

Nước sau khử trùng được đưa qua bể lọc áp lực để loại bỏ hoàn toàn các cặn lắng, đảm 

bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn. 

Bể chứa bùn: 

 Quá trình xử lý sinh học sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn vi sinh trong Bể sinh 

học. Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát triển sẽ giảm khả năng 

xử lý chất ô nhiễm trong nước thải và chết đi. Bể này có chức năng lưu giữ bùn và phân 

hủy bùn. Một phần bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể anoxic. Phần còn lại sẽ được 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý định kỳ.  

Bảng 3. 6: Danh sách các hạng mục HTXL nước thải 

STT Hạng mục Kích thước (m) 
Thể tích bể 

(m3) 

1 Bể gom 4,5 x 4,7 x 3 63,45 

2 Bể điều hòa 4,5 x 4,7 x 3 63,45 

3 Bể anoxic 1,25 x 2 x 2,5 6,25 

4 Bể aerotank 1,25 x 5,1 x 2,5 15,94 

5 Bể lắng vi sinh (gồm 2 bể nhỏ) 1,25 x 1,25 x 2,5 3,91 

6 Bể trung gian 0,6 x 1,25 x 2,5 1,88 

7 Bồn lọc áp lực 
Đường kính 0,66 m, chiều 

cao 1,28 m 
0,44 

8 Bể chứa bùn 1,0 x 1,0 x 1,0 1 

9 Nhà điều hành 5,1 x 2,5 x 2,5 31,88 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 
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Bảng 3. 7: Danh sách thiết bị, máy móc HTXL nước thải 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Nhãn hiệu, 

xuất xứ 
Đơn vị 

Số 

lượng 

1 Bể điều hòa 

 
Bơm nước 

thải 

Loại: Bơm ly tâm trục 

ngang 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz. 

Công suất : 1,5 HP 

Lưu lượng: 50 m³/giờ 

Cột áp: 20 m. 

 Cái 02 

 Đĩa thổi khí  

Model: DISC-LDT270 

Khung: thép 

Màng: EPDM 

Trung Quốc Cái 08 

 Phao  

Loại: Phao điện 

Model: JY-70AB 

Vật liệu: Polypropylene 

JYE- Taiwan Bộ 01 

2 Bể Anoxic 

 
Máy khuấy 

chìm  

Model:  Mix 0.75 

Công suất: 0.75 kw – 1 Hp 

Điện áp: 3 pha/380V 

/50Hz 

Lưu lượng khuấy: 192 

m3/h 

Tốc độ: 1450 rpm 

Showfou- 

Taiwan 
Cái 02 

 Bơm bùn 

Loại : Bơm chìm 

Model: Veratti SV 20-15-

0.75 

Công suất: 1 HP 

Điện áp: 1 pha/220V/50Hz 

 

Veratti – 

Trung Quốc 
Cái 01 

 Phao Loại: Phao điện JYE- Taiwan Bộ 01 
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Nhãn hiệu, 

xuất xứ 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Model: JY-70AB 

Vật liệu: Polypropylene 

3 Bể vi sinh hiếu khí (aerotank) 

 Máy thổi khí 

Loại: Máy thổi khí 

Model: Veratti VR50 

Lưu lượng khí: 139-122 

m3/h 

Công suất: 3 HP 

Áp lực: 0-10000mm H2O 

Điện áp: 3 pha/380V 

/50Hz 

Veratti – 

Trung Quốc 
Cái 02 

 Đĩa thổi khí 

Model: DISC-LDT270 

Khung: thép 

Màng: EPDM 

Trung Quốc Cái 10 

 Bơm bùn 

Loại : Bơm chìm 

Model: Veratti SV 20-15-

0.75 

Công suất: 1 HP 

Điện áp: 1 pha/220V/50Hz 

 

Veratti – 

Trung Quốc 
Cái 01 

4 Bể lắng vi sinh 

 

Hệ thống 

ống lắng 

trung tâm và 

máng  

Hệ thống ống lắng trung 

tâm và máng 
Việt Nam 

Hệ 

thống 
02 

 Bơm bùn 

Loại : Bơm chìm 

Model: Veratti SV 20-15-

0.75 

Công suất: 1 HP 

Điện áp: 1 pha/220V/50Hz 

Veratti – 

Trung Quốc 
Cái 01 
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Nhãn hiệu, 

xuất xứ 
Đơn vị 

Số 

lượng 

 

5 Bể khử trùng 

 
Bồn hóa 

chất 

Kiểu: Bồn đứng 

Thể tích: 100l 

Vật liệu: PE 

Việt Nam   

 

Bơm định 

lượng hóa 

chất 

Kiểu: Bơm định lượng 

Model:  Beluno JLM1502 

Lưu lượng:15l/h 

Điện áp: 1pha/220V/50Hz 

Beluno –

Trung Quốc 
  

6 Bồn lọc áp lực 

 
Bồn lọc áp 

lực 

Đường kính bồn: Ø 

666mm, cao 1.28m 

Vật liệu: Thép tấm 5mm 

Các mối hàn đẹp, chống rò 

rỉ 

Việt Nam Cái 01 

 
Bơm lọc áp 

lực 

Điện áp: 3pha/380V/50H. 

Công suất:1 HP 

Lưu lượng: 12 m3/h 

Cột áp: 20m. 

 Cái 01 

 Phao 

Loại: Phao điện 

Model: JY-70AB 

Vật liệu: Polypropylene 

JYE- Taiwan Bộ 01 

 Vật liệu lọc Than, cát, đá Việt Nam   

7 Hệ thống đường ống 

 

Đường ống 

dẫn nước 

thu gom và  

nước thải, 

Đường ống dẫn nước: 

PVC 

Đường ống dẫn bùn: PVC 

Bình Minh 
Hệ 

thống 
1 
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Nhãn hiệu, 

xuất xứ 
Đơn vị 

Số 

lượng 

bùn, khí cho  

hệ thống 

Đường ống hóa chất: 

uPVC 

Đường ống dẫn khí: Thép 

8 Hệ thống điện 

 

Hệ thống 

điện điều 

khiển và 

máng cáp 

Bộ điều khiển : Schneider, 

LS... 

Thiết bị đóng ngắt: LS 

Hoạt động ở hai chế độ 

"Auto" và "Manual" 

Máng cáp... 

EU 

 

Việt Nam 

Hệ 

thống 
1 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 

Bể gom 

 

Bể điều hòa 
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Thiết bị hợp khối (cụm bể anoxic - aerotank - bể lắng - bể trung gian) 

 

Bồn lọc áp lực 

 

Máy bơm 

Hình 3. 9: HTXL 15 m3/ngày 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt thì Công ty có những 

lò luyện, lò nung bao gồm: 

+ 5 lò luyện thép công suất 1 tấn; 

+ 2 lò nung phôi đốt than đá công suất 10 tấn; 

+ 1 lò hồ quang điện công suất 20 tấn; 
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+ 1 lò luyện thép công suất 25 tấn. 

Tuy nhiên, hiện tại Công ty chỉ còn sử dụng 1 lò luyện công suất 20 tấn và 1 lò 

tinh luyện công suất 25 tấn. Công ty giảm số lượng lò không cần thiết nhằm cải thiện 

hiệu quả quản lý sản xuất, vận hành lò.  

Công ty đã có giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường phục vụ giai đoạn vận hành tại giấy xác nhận số 2987/GXN-STNMT ngày 

17/09/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Theo đó, công trình xử 

lý khí thải hiện nay có công nghệ không thay đổi so với Xác nhận hoàn thành đã được 

cấp. 

 

Hình 3. 10: Sơ đồ HTXL khí thải các lò thép 

Thuyết minh quy trình  

 Khí thải phát sinh tại lò tinh luyện 25 tấn được thu gom bằng các chụp hút di 

động và cố định bố trí phía trên miệng lò. Khí thải đi theo đường ống thép D3000 mm 

dẫn về bộ khử bụi. 

 Khí thải phát sinh tại lò luyện 20 tấn được thu gom bằng các chụp hút di động bố 

trí xung quanh và phía trên miệng lò. Khí thải đi theo đường ống thép D1200 mm, D3000 

mm dẫn về bộ khử bụi. 

 Trên các đường ống thu gom có bố trí các van điều tiết để kiểm soát dòng khí 

thải. 
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 Tại bộ khử bụi, khí thải tiếp tục được dẫn qua hệ thống lọc túi vải, với hiệu suất 

xử lý lớn hơn 98%, hệ thống lọc túi vải sẽ loại bỏ gần như toàn bộ lượng bụi phát sinh. 

Hệ thống lọc túi vải được thiết kế bao gồm nhiều ngăn lọc, mỗi ngăn chứa nhiều túi vải, 

mỗi ngăn hoạt động theo phương thức bán liên tục. Thời gian giũ bụi của từng ngăn 

được khống chế sao cho túi vải luôn trong tình trạng tối ưu. Cụ thể hoạt động của một 

ngăn lọc như hình vẽ sau: 

 

Hình 3. 11: Nguyên lý hoạt động của một ngăn lọc túi vải 

 Bụi và khí thải được dẫn vào hệ thống lọc túi qua cửa vào, hướng từ ngoài vào 

trong mỗi túi vải, bụi sẽ được giữ lại bên ngoài. Sau một thời gian do bụi bám đầy trên 

bề mặt túi vải, áp lực không khi qua bề mặt túi vải sẽ tăng lên. Khung căng túi lọc giúp 

cố định và định hình túi vải trong quá trình lọc. Khí sạch từ trong túi vải sẽ theo của ra 

và được dẫn ra ngoài ống khói theo quạt hút. 

 Để giảm sự tăng áp lực bề mặt túi vải, cũng như duy trì sự ổn định quá trình lọc, 

hệ thống khí nén được thổi vào mỗi túi để giũ bụi ra khỏi túi vải, bụi được thu ở cửa xả 

bụi mỗi ngăn. Để hệ thống lọc túi vải hoạt động liên tục, thông thường mỗi hệ thống 

được thiết kế nhiều ngăn, các ngăn hoạt động bán liên tục để thực hiện quá trình giũ bụi. 

 Túi vải lắp trong hệ thống lọc túi là loại chịu nhiệt, có thể hoạt động liên tục trong 

điều kiện nhiệt độ khí thải nhỏ hơn 180oC, chịu được nhiệt độ khí thải tức thời lên đến 

200oC. Nhiệt độ khói được theo dõi thường xuyên bằng hệ thống cọc dò nhiệt độ, đảm 

bảo theo dõi nhiệt độ khói thải trước khi vào bộ lọc túi, tránh trường hợp nhiệt độ quá 

cao gây hư hại cho túi lọc. 

 Khí thải sau quá trình xử lý được quạt hút đẩy thoát ra ngoài môi trường theo ống 

thải. Bụi sẽ rơi vào nhà chứa bên dưới bộ khử bụi, định kỳ Công ty sẽ chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

Bảng 3. 8: Danh sách thiết bị, máy móc HTXL khí thải 
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STT Thiết bị, máy móc Thông số kĩ thuật 
Đơn 

vị 
Số lượng 

1 Hệ thống quạt hút 
Tổng công suất: 510.000 

m3/h 

hệ 

thống 
1 

2 Chụp hút di động lò luyện 

Kích thước: 7.5m x 8.8 

m x 5.4m  

Lưu lượng 100.800 m3/h 

Vật liệu: thép kết cấu. 

cái 1 

3 
Chụp hút cố định lò tinh 

luyện 

Kích thước: 6.5 m x 

6.5m x 4m 

Lưu lượng 57.000 m3/h 

Vật liệu: thép kết cấu. 

cái 1 

4 
Chụp hút di động lò tinh 

luyện 

Kích thước: 6.5 m x 

6.5m x 4m 

Lưu lượng 57.000 m3/h 

Vật liệu: thép kết cấu. 

cái 1 

5 Chụp hút đỉnh lò tinh luyện 

Kích thước: 6.5 m x 

6.5m x 4m 

Lưu lượng 57.000 m3/h 

Vật liệu: thép kết cấu. 

cái 1 

6 Ống thu gom D1200 mm 
Đường kính D1200 mm 

Vật liệu: thép. 
m 12 

7 Ống thu gom D3000 mm 
Đường kính D3000 mm 

Vật liệu: thép. 
m 25 

8 Ống thải D2000 mm 
Đường kính D2000 mm 

Vật liệu: thép. 
m 12 

9 Van điều tiết ống D1200 mm Vật liệu: thép. cái 1 

10 Van điều tiết ống D3000 mm Vật liệu: thép. cái 1 

11 Van hòa khí Vật liệu: thép. cái 1 
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STT Thiết bị, máy móc Thông số kĩ thuật 
Đơn 

vị 
Số lượng 

12 Túi vải 

Túi lọc bụi chịu nhiệt 

nomex 

Đường kính D140 mm, 

dài 6.050 mm. 

cái 2.764 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 

Công trình xử lý khí thải 

 

Đường ống thu gom khí thải 

 

Khu vực nhà chứa bụi 

 

Ống khói HTXL khí thải 

Hình 3. 12: Hệ thống xử lý khí thải 
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3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Chất thải rắn phải được thu gom, quản lý và xử lý đúng quy định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương, Quyết định số 1734/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025. 

 Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại ngay tại nguồn bao gồm: 

 - Chất thải thực phẩm: rau, củ quả, thực phẩm dư thừa; cây, cỏ từ quá trình làm 

vườn; 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng: giấy carton, nhựa, kim loại, thủy 

tinh có khả năng tái chế; 

- Chất thải khác: nylon, chai lọ,…không có khả năng tái chế; 

- Chất thải nguy hại, kiểm soát. 

 

Hình 3. 13: Quy trình phân loại rác thải sinh hoạt tại cơ sở 

 Rác thải sinh hoạt sau khi phân loại được lưu chứa trong các thùng rác 120 L. 

Rác thực phẩm và rác sinh hoạt thông thường, hằng ngày, được đưa về khu tập kết rác 

thải sinh hoạt cạnh nhà bảo vệ, chuyển giao cho đơn vị có chức năng định kỳ thu gom 

xử lý theo quy định. 

 Riêng rác sinh hoạt có khả năng tái chế và rác sinh hoạt nguy hại được đưa về 

kho chất thải để lưu chứa tại các thùng 120 L, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom. 
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❖ Khối lượng phát sinh 

Bảng 3. 9:  Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh qua các năm 2022 - 2023 

STT Năm 
Khối lượng 

(tấn/năm) 

Ghi chú 

1 2022 3 Khối lượng giao nhận thực tế 

2 2023 2,8 Khối lượng giao nhận thực tế 

3 Tối đa 50 
Định mức 1 kg/người/ngày theo 

QCVN 01:2021/BXD 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

Bảng 3. 10: Các hạng mục, thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 

STT Nội dung Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

1 Thùng rác tái chế 

Màu vàng. Có nắp đậy ngăn mùi và chắn nước 

mưa, nắng. Cấu tạo nhẵn 2 mặt giúp việc vệ 

sinh thùng rác sau khi thu gom rác được dễ 

dàng. Thùng rác 120 L, kích thước 550 x 490 

x 930 (mm). Vật liệu: Nhựa HDPE. 

2 

2 
Thùng rác thực 

phẩm 

Màu xanh lá. Có nắp đậy ngăn mùi và chắn 

nước mưa, nắng. Cấu tạo nhẵn 2 mặt giúp 

việc vệ sinh thùng rác sau khi thu gom rác 

được dễ dàng. Thùng rác 120 L, kích thước 

550 x 490 x 930 (mm). Vật liệu: Nhựa 

HDPE. 

3 

3 

Thùng rác thông 

thường cần phải 

xử lý 

Màu vàng. Có nắp đậy ngăn mùi và chắn 

nước mưa, nắng. Cấu tạo nhẵn 2 mặt giúp 

việc vệ sinh thùng rác sau khi thu gom rác 

được dễ dàng. Thùng rác 120 L, kích thước 

550 x 490 x 930 (mm). Vật liệu: Nhựa 

HDPE. 

2 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 Hiện tại, chất thải rắn sinh hoạt tại Công ty được thu gom chuyển giao cho Công 

ty TNHH MTV TM DV môi trường Khang Bảo (hiệu lực hợp đồng đến ngày 

31/12/2024). 
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❖ Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt 

 Công ty bố trí 01 khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, được bố trí cách xa khu vực 

văn phòng, nhà xưởng. Vị trí nhà chứa thuận lợi cho công tác lưu giữ chất thải rắn phát 

sinh hợp vệ sinh và thuận lợi cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải: 

 - Vị trí: gần nhà bảo vệ, phía cổng cơ sở; 

 - Diện tích: 15 m2; 

 - Kết cấu: nền bê tông, chống thấm. 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Chất thải rắn sản xuất của Công ty không thuộc thành phần chất thải nguy hại 

gồm có bao bì, dây đai không lẫn hoá chất, giấy thải loại từ văn phòng ... 

 Khối lượng phát sinh tại Công ty được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 3. 11: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Kí 

hiệu 

Khối lượng (kg/năm) 

2022 2023 Tối đa 

1 

Bao bì carton, 

giấy vụn, giấy 

văn phòng 

18 01 05 TT-R 72 152 300 

2 
Bao bì nilon, dây 

đai nhựa 
18 01 06 TT-R 18 38 75 

3 
Bùn từ HTXL 

nước thải 
12 06 12 TT 270,5 252,4 500 

4 Bùn từ bể tự hoại 12 06 10 TT 15.183 14.168 28.000 

5 Xỉ thải 05 01 06 TT 1.378.000 1.099.500 2.340.200 

 Tổng   1.393.544 1.114.110 2.341.103 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 Bùn từ HTXL nước thải chứa trong bể chứa bùn. Định kỳ Công ty sẽ thuê đơn vị 

có chức năng đến thu gom đem đi xử lý. 

 Bùn từ bể tự hoại, định kỳ Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút, đem đi 

xử lý. 

 Xỉ thải được lưu chứa tại kho xỉ diện tích 400 m2. Định kỳ Công ty sẽ thuê đơn 

vị có chức năng thu gom, đem đi xử lý. 

 Các chất thải rắn công nghiệp thông thường còn lại như bao bì, giấy, dây đai,... 

được Công ty thu gom về kho chất thải rắn thông thường diện tích 72 m2 tại nhà hệ 
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thống bù trung thế, chứa trong các thùng rác 120 L. Định kỳ Công ty sẽ thuê đơn vị có 

chức năng đến thu gom, đem đi xử lý. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Công ty được thu gom hàng ngày, 

đem về kho chất thải và chuyển giao cho Công ty TNHH Môi trường Sen Vàng tại Hợp 

đồng số 544/HĐ/SV-2023 ngày 15/08/2023 và Phụ lục Hợp đồng số 544/PLHĐ/SV-

2024 ngày 15/08/2024 (hiệu lực hợp đồng đến ngày 31/12/2024). 

3.3.3. Kho chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Công ty bố trí 01 kho chất thải, cách xa khu vực văn phòng, nhà xưởng. Vị trí 

kho chứa thuận lợi cho công tác lưu giữ chất thải rắn phát sinh và thuận lợi cho công tác 

thu gom, vận chuyển chất thải: 

 - Vị trí: phía góc Tây Bắc cơ sở, diện tích 72 m2; 

 - Kết cấu: nhà gạch, nền bê tông chống thấm, tường gạch trát vữa, mái lợp tôn; 

 - Có tường bao, mái che kín, và được ngăn chia thành các ô riêng, tạo thuận lợi 

cho công tác lưu chứa các thành phần chất thải phát sinh khác nhau tại dự án; 

 - Có bảng nhãn dán cho từng loại chất thải; 

 - Nền được xây dựng bằng bê tông, cách ly không cho các thành phần ô nhiễm 

trong nước thải (nếu có) ngấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm. 

 

Hình 3. 14: Công trình kho chất thải tại nhà hệ thống bù trung thế 

3.3.4. Kho xỉ 

 Công ty bố trí 01 kho chứa xỉ như sau 

 - Vị trí: cạnh lò luyện, diện tích 400 m2; 

 - Kết cấu: nhà gạch, nền bê tông chống thấm, tường gạch trát vữa, mái lợp tôn; 

 - Có tường bao, mái che kín, tạo thuận lợi cho công tác lưu chứa xỉ; 

 - Nền được xây dựng bằng bê tông, cách ly không cho các thành phần ô nhiễm 

trong nước thải (nếu có) ngấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm. 
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

3.4.1. Các biện pháp thu gom, lưu giữ 

 Các chất thải này bao gồm toàn bộ các chất thải như dầu nhớt thải, thùng chứa 

dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang thải, pin, ắc quy chì thải… Biện pháp quản lý chất 

thải nguy hại của công ty áp dụng được trình bày cụ thể như sau: 

 - Công ty xây dựng khu vực chứa CTNH riêng biệt nằm trong kho chất thải; 

 - Đối với các chất thải nguy hại dạng lỏng như dầu nhớt thải, Công ty lưu trữ 

trong các thùng chứa, bên dưới có máng thu tránh trường hợp rò rỉ … ; 

 - Công ty đã có Sổ đăng kí chủ nguồn chất thải nguy hại mã số 74.001201.T cấp 

lần 3 ngày 29/04/2014; 

 - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại để 

chuyển giao đem đi xử lý. 

 Chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty được thu gom định kỳ, chuyển giao cho 

Công ty TNHH Môi trường Sen Vàng tại Hợp đồng số 544/HĐ/SV-2023 ngày 

15/08/2023 và Phụ lục Hợp đồng số 544/PLHĐ/SV-2024 ngày 15/08/2024 (hiệu lực 

hợp đồng đến ngày 31/12/2024). 

Theo thống kê, khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh qua các năm 

như sau: 
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Bảng 3. 12: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty 

STT Tên  chất thải Mã CTNH Ký hiệu 
Khối lượng (kg/năm) 

2022 2023 Tối đa 

1 Bao tay giẻ lau dính dầu nhớt 18 02 01 KS 40 50 100 

2 Cặn dầu nhớt thải 17 01 06 NH 4,5 6 12 

3 Pin 19 06 05 NH 4,5 6 12 

4 Ắc quy chì thải 19 06 01 NH 4,5 6 12 

5 Thùng kim loại đựng dầu nhớt 18 01 02 KS 4 5 10 

6 Bóng đèn thải 16 01 06 NH 2 6 12 

7 Hộp mực in thải 08 02 04 KS 1 2 4 

8 Bụi HTXL khí thải 05 01 04 NH 510 223.660 500.000 

9 Túi vải HTXL khí thải 18 02 01 KS - - 800 

 Tổng    570,5 223.741 500.962 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

55 

3.4.2. Phương thức phân loại và dán nhãn 

 Công ty phân loại chất thải theo từng loại trong sổ đăng ký quản lý chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại mã số 74.001201.T cấp lần 3 ngày 29/04/2014. Sau khi được cấp 

giấy phép môi trường, Công ty sẽ tuân thủ và tiếp tục phân loại theo đúng yêu cầu của 

giấy phép môi trường đã được cấp. 

 Chất thải nguy hại được lưu chứa vào 08 thùng riêng biệt 120 L. Dãn dán thùng 

chứa đều có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều; vật liệu và mực của dấu hiệu và các 

dòng chữ nêu trên không bị mờ hoặc phai màu. 

 Riêng bụi và túi vải từ HTXL khí thải được lưu chứa tại nhà chứa bụi của HTXL 

khí thải, phía dưới bộ khử bụi, trong các bao chứa 1000 L. 

 Định kỳ Công ty sẽ chuyển giao tất cả các loại CTNH cho đơn vị có chức năng 

thu gom.  

3.4.3. Khu vực chứa chất thải nguy hại 

 Công ty bố trí khu vực chứa CTNH tại kho chất thải nhà hệ thống bù trung thế. 

Vị trí thuận lợi cho công tác lưu giữ CTNH phát sinh và thuận lợi cho công tác thu gom, 

vận chuyển chất thải: 

 - Vị trí: tại kho chất thải, diện tích 27 m2; 

 - Kết cấu: nhà gạch, nền bê tông chống thấm, tường gạch trát vữa, mái lợp tôn; 

 - Có tường bao, mái che kín, và được ngăn chia thành các ô riêng, tạo thuận lợi 

cho công tác lưu chứa các thành phần chất thải phát sinh khác nhau tại dự án; 

 - Có bảng nhãn dán cho từng loại chất thải; 

 - Nền được xây dựng bằng bê tông, cách ly không cho các thành phần ô nhiễm 

trong nước thải ngấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm; 

 - Chất thải nguy hại được thu gom về nhà chứa sẽ được phân loại và dán nhãn 

cảnh báo nguy hiểm; 

 - Khu vực chứa CTNH cũng đã được Công ty trang bị các trang thiết bị ứng phó 

đối với sự cố tràn đổ hóa chất. 
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Khu chứa bụi HTXL khí thải 

 

Khu vực chứa CTNH khác 

Hình 3. 15: Các khu vực chứa CTNH 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Hiện nay, Công ty đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

như sau: 

 - Khu vực sản xuất được bố trí cách biệt với khu vực văn phòng và ngăn cách với 

các khu vực sản xuất khác. Tiếng ồn tạo ra từ mỗi quá trình sau khi đã được giảm thiểu 

bằng tường nhà che chắn và ở một khoảng cách nhất định sẽ giảm thiểu được tác động 

cộng hưởng; 

 - Các máy móc thiết bị được lắp đặt đệm cao su để giảm ồn và chống rung; 

 - Bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kì và sửa chữa khi cần thiết (ví dụ: thay 

dầu bôi trơn các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc 

thiết bị hư hỏng,…); 

 - Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, hạn chế nhập nguyên 

liệu tại những khu vực vào giờ có nhiều công nhân hoạt động; 

 - Công nhân lao động trực tiếp vận hành máy móc sẽ được trang bị nút tai chống 

ồn, đào tạo kỹ năng làm việc và thao tác trên máy móc để hạn chế tiếng ồn ở mức thấp 

nhất; 

 - Tuân thủ theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
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3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 Công ty đã thành lập và phân công các nhân sự phụ trách phòng ngừa và UPSC. 

Cụ thể như sau:  

Bảng 3. 13: Phân công trách nhiệm ứng phó sự cố từng bộ phận 

Bộ phận Trách nhiệm 

Ban chỉ huy 

phòng ngừa và 

UPSC 

Do giám đốc chịu trách nhiệm. 

Chỉ huy và lãnh đạo cao nhất trong công tác UPSC. 

Ra các quyết định trong tình huống khẩn cấp. 

Thiết lập và duy trì thông tin liên lạc với các cơ quan địa phương. 

Kiểm soát, giám sát công tác phòng ngừa và UPSC. 

Đánh giá và sửa đổi các kế hoạch phòng ngừa và UPSC. 

Tổ trưởng phòng 

ngừa sự cố 

Do trưởng phòng phụ trách kho phụ trách. 

Kiểm tra đảm bảo các thiết bị, dụng cụ UPSC trong tình trạng 

hoạt động tốt. 

Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo cho nhân viên thực hiện tốt 

các công tác phòng ngừa sự cố. 

Tham gia công tác điều phối hoạt động UPSC, hỗ trợ tổ xử lý sự 

cố. 

Tổ xử lý sự cố 

Do trưởng phòng bảo trì chịu trách nhiệm. 

Xây dựng các chương trình tập huấn. 

Chịu trách nhiệm chính trong điều phối hoạt động UPSC. 

Tổ di tản 

Do trưởng phòng tổng hợp chịu trách nhiệm. 

Phụ trách sơ tán, hướng dẫn công nhân viên thoát hiểm an toàn. 

Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản khi UPSC. 

Tổ cứu nạn 

Do trưởng phòng nhân sự chịu trách nhiệm. 

Hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị UPSC cần thiết cho người 

lao động. 

Hỗ trợ công tác di tản, tổ chức cấp cứu tại chỗ. 

Liên hệ các tổ chức y tế, kiểm soát và giám sát các hỗ trợ y tế 

cho người lao động. 

 Trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng xử lý của Công ty, sẽ liên hệ các đơn 

vị hỗ trợ bên ngoài. Cụ thể phân công hành động phối hợp giữ Công ty và đơn vị ngoài 

được trình bày trong bảng sau. 
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Bảng 3. 14: Phân công hành động ứng phó sự cố 

STT Quy trình Hành động 

I Phối hợp nội bộ 

1 

Người phát hiện là 

nhân viên làm việc 

trực tiếp 

- Nhận biết được các thông tin sự cố: vị trí, mức độ, 

nguyên nhân sơ bộ, người bị thương. 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự 

cố. 

- Thông báo sự cố cho ban chỉ huy UPSC của công 

ty, báo cáo rõ ràng, chính xác sự cố của đơn vị, tình 

hình hiện tại. 

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc 

đội UPSC) hoặc trở về vị trí làm việc của mình. 

- Nhận sự sắp xếp nhiệm vụ từ cấp trên. 

2 Ban chi huy UPSC 

- Đến hiện trường hoặc cử các thành viên đến hiện 

trường, điều phối lực lượng tham gia UPSC theo 

quy trình đã ban hành. Giám sát việc UPSC của đội 

UPSC (các tổ). 

3 Đội UPSC 

- Thông báo kịch bản khẩn cấp cho mọi người, bộ 

phận liên quan theo quy trình thông báo tin khẩn 

cấp, yêu cầu mọi người thực hiện đúng theo quy 

trình ứng phó. 

- Sơ tán người không có nhiệm vụ hay không được 

trang bị bảo hộ ứng cứu ra khỏi khu vực nguy hiểm, 

tìm kiếm cứu hộ người bị nạn tới khu vực an toàn 

- Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, bảo vệ hiện 

trường, ngưng xử lý nước thải, chuyển về hồ sự cố 

nếu cần/ngưng sản xuất, ngưng HTXL bụi, hơi hóa 

chất, nước thải để đợi chờ khắc phục. 

- Tổ sơ cấp cứu tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe 

của các nhân viên đang làm việc trong khu vực. 

- Tiến hành công tác khắc phục. 

II 
Phối hợp với các đơn vị bên ngoài khi sự cố môi trường vượt tầm kiểm 

soát của công ty 

1 Ban chi huy UPSC Khi xác định sự cố vượt tầm kiểm soát, xử lý của 

công ty, trưởng ban chỉ huy UPSC trực tiếp ứng cứu, 
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STT Quy trình Hành động 

xử lý sự cố thông báo cho các đơn vị bên ngoài để hỗ 

trợ 

2 

Các lực lượng hỗ trợ 

bên ngoài (Cảnh sát 

PCCC, Sở Công 

thương, Sở Tài 

nguyên môi trường, 

Ủy ban nhân dân 

thành phố Dĩ An, đơn 

vị lấy mẫu …) 

Khi đến cổng Công ty sẽ được hướng dẫn đến vị trí 

xảy ra sự cố. 

Thực hiện triển khai ứng cứu tại các khu vực cụ thể. 

Xác định các đối tượng bị ảnh hưởng. 

Lấy mẫu giám định, kiểm tra chất lượng nước, không 

khí xung quanh bị ảnh hưởng . 

2 
Công an thành phố Dĩ 

An 

Hướng dẫn điều hành giao thông, sơ tán các đối 

tượng xung quanh bị tác động từ sự cố. 

3 Cơ quan Y tế 
Trực tiếp sơ cứu và cấp cứu người bị ngạt, ngộ độc, 

bị thương (nếu có). 

3.6.1. Phòng ngừa và giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất 

 Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

 - Toàn bộ nhóm hóa chất mua vào phòng mua hàng cập nhật bảng MSDS, thông 

tin bảng MSDS đến tất cả khu vực liên quan để áp dụng, các nơi có sử dụng hóa chất 

phải nắm thông tin an toàn hóa chất, nhằm giảm rủi ro an toàn trong khi sử dụng; 

 - Ban hành quy định, hướng dẫn việc sử dụng và bảo quản phù hợp. Đối với các 

loại hóa chất dễ cháy thì tồn trữ có dán nhãn nhận diện, nhãn cảnh báo và cách ly các 

nhóm hóa chất khác; 

  - Định kỳ kiểm tra công tác an toàn, môi trường tại khu vực lưu trữ và khu vực 

sử dụng hóa chất, nhằm đảm bảo tính an toàn môi trường; 

 - Trang bị hệ thống chuông báo hiệu sự cố; 

 - Trang bị hình đồ cảnh báo nguy hiểm vực bảo quản hóa chất; 

 - Trang bị bảo hộ cho người lao động tham gia sản xuất, trang bị các thiết bị 

phòng cháy chữa cháy cho các khu vực lưu giữ hóa chất và khu vực làm việc; 

 - Các dụng cụ sơ cấp cứu như dụng cụ rửa mắt luôn được đặt tại vị trí tiếp xúc 

với hóa chất. 

Bảng 3. 15: Nhận diện một số sự cố hóa chất thường gặp tại cơ sở 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

60 

STT 
Loại hóa 

chất 
Điều kiện lưu chứa Loại nguy cơ 

Tình huống sự cố 

có thể xảy ra 

1 NaOH, HCl 

- Đặt trong thùng chứa 

của nhà cung cấp. 

- Đặt trong kho có mái 

che, có gờ bao. 

Tràn đổ, rò rỉ → 

gây kích ứng 

mắt, da và tạo 

chất nhờn gây 

trơn trượt. 

Trong quá trình 

nạp hóa chất vào 

bồn làm rơi vãi. 

2 

Dầu nhớt 

cho máy 

móc, dầu 

thủy lực,… 

- Đóng thùng nhựa 

loại 20 L. 

- Trạng thái tồn tại: 

dạng lỏng. 

- Đặt trong kho có mái 

che, gờ bao. 

Tràn đổ, rò rỉ → 

gây kích ứng 

mắt, da và tạo 

chất nhờn gây 

trơn trượt. 

Trong quá trình 

lưu chứa chịu va 

chạm mạnh, quá 

trình chiết rót, sử 

dụng. 

 

 

Hình 3. 16: Quy trình thực hiện khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

3.6.2. Phòng ngừa và giảm thiểu sự cố cháy nổ 

 Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố cháy nổ, Công ty thực hiện các biện pháp sau 

đây: 

- Ban hành qui định về kho lưu trữ và bảo quản nguyên liệu, sản phẩm dễ cháy nổ. 

Thường xuyên kiểm tra tình trạng kho chứa: hoạt động của đèn chống cháy, kiểm tra hệ 

thống điện, hệ thống thông gió, các kệ tầng, bảng an toàn, và các phương tiện ra vào,…; 

- Các trang thiết bị phục vụ cho Công tác phòng chống cháy nổ tại Nhà máy như, hệ 

thống báo cháy, vòi phun nước chữa cháy trên trần, bình xịt chữa cháy, hồ chứa nước 

chữa cháy, vòi phun...; 

- Ban hành nội quy về PCCC và sơ đồ thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ; 
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- Thành lập ban an toàn và mạng lưới an toàn vệ sinh để thường xuyên kiểm tra 

tình hình an toàn trong nhà máy, nhắc nhở và họp định kỳ với ban giám đốc để đưa ra 

những hành động khắc phục ngay lập tức; 

- Công ty cũng thường xuyên tổ chức một số chương trình huấn luyện cụ thể riêng 

biệt cho nhân viên gồm: an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vận hành các thiết bị 

nâng, thiết bị áp lực an toàn liên kết và nối đất cho các máy móc và một số chương trình 

kỹ thuật vận hành an toàn máy móc, công nghệ…; 

- Lối đi luôn được bố trí thông thoáng vừa để thuận tiện cho các phương tiện trong 

nhà máy di chuyển, vừa là lối thoát hiểm tốt trong trường hợp có sự cố; 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động cho toàn nhà máy; 

- Bố trí khu vực dễ cháy như kho chứa hóa chất, dầu nhớt… không nằm dưới đường 

dây điện, không trông cây cao lớn vào vùng hành lang an toàn điện; 

Các nhà xưởng hiện nay đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy 

chữa cháy số 499/TD-PCCC ngày 13/12/2010. 

3.6.3. Phòng ngừa và giảm thiểu sự cố chập điện 

 Công ty thực hiện một số các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố chập 

điện như sau: 

 - Không xây dựng các nhà xưởng, công trình và trồng các loại cây cao hơn 2 mét 

trong hành lang bảo vệ an toàn trạm điện; không được xâm phạm đường ra vào của trạm; 

 - Nhân viên điều hành phải thực hiện các qui định về an toàn điện, qui phạm, tiêu 

chuẩn kỹ thuật an toàn điện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam; 

 - Các thiết bị điện phải phù hợp với "Tiêu chuẩn Việt Nam - Thiết bị điện hạ áp 

Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật " để chống điện giật; 

 - Tổ chức bảo dưỡng các trạm biến thế, tủ cấp định kỳ hàng năm. 

3.6.4. An toàn lao động 

 - Đối với tất cả các cán bộ, kỹ sư và công nhân của công ty đều sẽ được tập huấn 

các chương trình bảo vệ sức khỏe, an toàn trước khi được nhận vào làm việc tại nhà 

máy; 

 - Bố trí cán bộ chuyên trách cho công tác an toàn lao động tại nhà máy; 

 - Người và các phương tiện giao thông khi lưu thông trong khuôn viên của Công 

ty phải tuân thủ đúng các làn đường theo quy định, nhìn kỹ hai bên trước khi sang đường. 

Người đi bộ phải nhường đường cho các xe nâng; 

 - Hạn chế tối đa người không có phận sự không được vào các khu vực sản xuất. 

3.6.5. Phương án phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý khí thải 

 Các biện pháp ngăn ngừa sự cố với các hệ thống xử lý khí như sau: 

 - Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 
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 - Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

 - Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

 - Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng về môi trường các sự 

cố để có biện pháp khắc phục kịp thời; 

 - Khi có sự cố đối với HTXL khí thải, Công ty sẽ điều chỉnh công suất sản xuất 

hoặc tạm ngưng sản xuất để đảm bảo khả năng xử lý trong thời gian khắc phục sự cố. 

❖ Sự cố hư hỏng đột xuất các máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý bụi và khí 

thải 

Sự cố các máy móc hư 

hỏng đột xuất

Báo cáo BCH

Kiểm tra thiết bị hư hỏng 

Tuân thủ theo sự điều động 

của BCH

Thay thế thiết bị dự phòng 

hoặc sửa chữa 

Đưa HTXLKT hoạt động 

bình thường

Báo cáo BCH

Kết thúc

 

Hình 3. 17. Quy trình ứng phó sự cố của hệ thống xử lý bụi, khí thải khi các máy 

móc thiết bị hư hỏng 
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- Bước 1: Tạm ngưng toàn bộ hệ thống xử lý bụi, khí thải và thông báo cho Ban 

chỉ huy. 

- Bước 2: Nhanh chóng ngưng hoạt động sản xuất của xưởng xảy ra sự cố và xác 

định các máy móc thiết bị hư hỏng. 

- Bước 3: Xử lý sự cố: 

+ Tiến hành thay thế bằng thiết bị dự phòng. 

+ Tiến hành ngay việc sửa chữa máy móc, thiết bị hỏng. 

- Bước 4: Đưa hệ thống xử lý bụi và khí thải hoạt động bình thường ổn định trờ 

lại, hoạt động sản xuất và sau đó báo cáo cho Ban chỉ huy ứng phố sự cố về kết quả xử 

lý. 

Công ty sẽ tổ chức diễn tập ứng phó với các sự cố của hệ thống xử lý bụi và khí 

thải theo quy định. 

❖ Sự cố khí thải sau hệ thống xử lý vượt quy chuẩn 

Sự cố HTXL

 khí thải

Báo cáo BCH

Ngưng hoạt động sản xuất  

và ngưng HTXL 

 khí thải 

Xử lý sự cố

Đưa HTXL khí thải hoạt 

động bình thường

Kết thúc

Tuân thủ theo sự điều động 

của BCH

Báo cáo BCH

Thông báo cho các đơn vị 

có chức năng

Vượt tầm kiểm soát

C
ó

 th
ể

 k
iể

m
 so

át

 

Hình 3. 18. Quy trình ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Bảng 3. 16. Quy trình ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 
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Stt Quy trình Hành động 

I Phối hợp nội bộ 

1 

Người phát hiện là nhân 

viên làm việc trực tiếp 

trong khu vực xử lý khí 

thải 

- Nhận biết được các thông tin sự cố: 

• Vị trí khí thải rò rỉ, phát tán. 

• Mức độ khí thải rò rỉ, phát tán ra bên ngoài. 

• Nguyên nhân khí thải bị rò rỉ. 

• Có nhân viên nào bị ảnh hưởng bởi sự cố khí thải 

không? 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự cố. 

- Thông báo sự cố cho Tổng Giám đốc Công ty (Ban 

chỉ huy điều hành UPSC); Báo cáo rõ ràng, chính xác 

cho Ban chỉ huy điều hành UPSC về tình hình sự cố bụi 

và khí thải rò rỉ hiện tại. 

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc lực 

lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở) hoặc trở về vị trí làm 

việc của mình. 

- Nhận sự sắp xếp nhiệm vụ từ cấp trên. 

2 

Người điều hành trực tiếp 

ứng cứu, xử lý sự cố - Ban 

chỉ huy điều hành UPSC 

tiếp ứng cứu, xử lý sự cố 

- Ban chỉ huy điều hành 

UPSC 

  

- Thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ 

phận liên quan trong khu vực xử lý khí thải theo quy 

trình thông báo tin khẩn cấp, yêu cầu mọi người thực 

hiện đúng theo quy trình ứng cứu sự cố rò rỉ bụi và khí 

thải. 

- Sơ tán người không có nhiệm vụ hay không được trang 

bị bảo hộ ứng cứu ra khỏi khu vực nguy hiểm, tìm kiếm 

cứu hộ người bị nạn tới khu vực an toàn. 

- Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố rò rỉ khí thải và 

phạm vi tác động ô nhiễm của khí thải rò rỉ. Đánh giá 

mức độ leo thang của sự cố bụi và khí thải rò rỉ. 

- Bảo vệ hiện trường xảy ra sự cố bụi và khí thải rò rỉ. 

- Chỉ đạo các đội viên trong Đội ứng phó sự cố thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Dừng hoạt động sản xuất tại công đoạn phát sinh bụi 

và khí thải đang gặp sự cố. 
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Stt Quy trình Hành động 

+ Bộ phận chuyên môn bảo trì tiến hành khắc phục, sửa 

chữa vị trí rò rỉ bụi và khí thải. 

+ Tiến hành thông thoáng khu vực xảy ra sự cố rò rỉ bụi 

và khí thải hay thực hiện thông gió cưỡng bức nếu cần 

thiết bằng các phương tiện, thiết bị ứng phó sự cố hóa 

chất đã được trang bị (như hệ thống phun hơi ẩm, quạt 

thông gió, mặt nạ phòng độc,…). 

+ Bộ phận y tế tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe 

của các nhân viên đang làm việc trong khu vực xảy ra 

sự cố. Thực hiện cấp cứu nếu có nhân viên bị ngạt, ngộ 

độc và chuyển đến trung tâm y tế gần nhất.  

+ Sau khi khắc phục xong:  

• Ban chỉ huy điều hành UPSC liên hệ với đơn vị có 

chức năng tiến hành lấy mẫu, phân tích xác định nồng 

độ bụi và khí thải trong không khí (nếu có ảnh hưởng) 

khu vực sự cố. 

• Bộ phận vận hành các hệ thống bụi và khí thải tiến 

hành khởi động lại hoạt động hệ thống. 

• Bộ phận môi trường báo cáo tình hình khắc phục, 

sửa chữa tại công đoạn gặp sự cố cho Lãnh đạo công ty. 

• Bộ phận sản xuất: sau khi kết quả lấy mẫu khí thải 

đạt tiêu chuẩn, tiến hành sản xuất lại, người điều hành 

trực tiếp ứng cứu, xử lý sự cố thông báo cho các đơn vị 

bên ngoài để hỗ trợ 

3 
Đội viên Đội ứng phó sự 

cố cơ sở 

Nghe theo mệnh lệnh của Trưởng ban hay Phó ban 

phòng ngừa ứng phó sự cố công ty trực tiếp xử lý sự cố. 

II Phối hợp với các đơn vị bên ngoài khi sự cố vượt tầm kiểm soát của Công ty 

1 Người điều hành trực 
Khi xác định sự cố vượt tầm kiểm soát, xử lý của Công 

ty. 

2 

Các lực lượng hỗ trợ bên 

ngoài (Sở Tài nguyên môi 

trường, Ban quản lý các 

KCN Bình Dương, 

UBND thành phố Dĩ An, 

Khi đến cổng Công ty sẽ được hướng dẫn đến vị trí xảy 

ra sự cố. 

Thực hiện triển khai sửa chữa tại công đoạn gặp sự cố. 

- Xác định các đối tượng bị ảnh hưởng. 
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Stt Quy trình Hành động 

Ban chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn của thành phố Dĩ An, 

đơn vị lấy mẫu, các đơn 

vị thi công, sửa chữa,…). 

- Lấy mẫu giám định, kiểm tra chất lượng. 

3 Cơ quan Y tế 
- Trực tiếp sơ cứu và cấp cứu người bị ngạt, ngộ độc do 

khí thải gây ra. 

 

3.6.5. Phương án phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải 

 Để kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý, Công ty đã có phương án phòng 

ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải như sau: 

 - Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành và bảo trì, bảo dưỡng HTXL nước 

thải; 

 - Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành 

và nhận biết các sự cố phát sinh; 

 - Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho 

hệ thống xử lý nước thải; 

 - Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

 - Định kỳ theo ca, ngày làm việc nhân viên vận hành hệ thống và bảo trì có trách 

nhiệm kiểm tra tình trạng các thiết bị, các đường ống, tình trạng của các bể chứa, bể xử 

lý, các thiết bị xử lý để kịp thời xử lý khi có hiện tượng như rò rỉ, rách thủng, hư hại do 

quá trình vận chuyển, tuổi thọ công trình hoặc do va đập. Trường hợp phát hiện vị trí, 

nội dung bất thường, không phù hợp thông báo ngay cho quản lý xưởng để báo Ban 

Giám đốc xử lý. 

❖ Sự cố nước thải đầu ra vượt quy chuẩn xả thải 
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Hình 3. 19: Quy trình ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3. 17: Quy trình ứng phó sự cố HTXL nước thải 

STT Quy trình Hành động 

I Phối hợp nội bộ 

1 

Người phát hiện là nhân 

viên làm việc trực tiếp 

trong khu vực xử lý 

nước thải 

- Nhận biết được các thông tin sự cố: 

• Vị trí công đoạn gặp sự cố. 

• Mức độ, tình trạng gặp sự cố. 
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STT Quy trình Hành động 

• Nguyên nhân công đoạn của HTXL gặp sự 

cố. 

• Có nhân viên nào bị ảnh hưởng bởi sự cố hay  

không? 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự 

cố; 

- Thông báo sự cố cho Tổng Giám đốc Công ty (Ban 

chỉ huy điều hành UPSC); Báo cáo rõ ràng, chính 

xác cho Ban chỉ huy điều hành UPSC về tình hình 

sự cố tại công đoạn hiện tại; 

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc 

lực lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở) hoặc trở về 

vị trí làm việc của mình; 

- Nhận sự sắp xếp nhiệm vụ từ cấp trên. 

2 

Người điều hành trực 

tiếp ứng cứu, xử lý sự cố 

- Ban chỉ huy điều hành 

UPSC 

- Thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ 

phận liên quan trong khu vực xử lý nước thải theo 

quy trình thông báo tin khẩn cấp, yêu cầu mọi người 

thực hiện đúng theo quy trình ứng cứu sự cố. 

- Sơ tán người không có nhiệm vụ hay không được 

trang bị bảo hộ ứng cứu ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

- Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố và phạm vi tác 

động của sự cố ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động 

sản xuất của nhà máy. 

- Chỉ đạo các đội viên trong Đội ứng phó sự cố thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Dừng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 

gặp sự cố và thông báo cho bộ phận sản xuất 

ngừng sản xuất.  

+ Bộ phận chuyên môn bảo trì tiến hành khắc 

phục, sửa chữa công đoạn gặp sự cố, mở van bơm 

nước thải về các hồ sự cố. 

+ Bộ phận vận hành HTXLNT: kiểm tra các thông 

số vận hành liên tục để làm căn cứ xem xét sự cố 

đã được khắc phục hay chưa. 

+ Sau khi khắc phục xong:  
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STT Quy trình Hành động 

• Bộ phận vận hành HTXLNT tiến hành mở 

van bơm nước thải từ các hồ sự cố về bể điều hòa 

của hệ thống xử lý nước thải. 

• Bộ phận vận hành HTXLNT báo cáo tình 

hình khắc phục, sửa chữa tại công đoạn gặp sự cố 

cho Lãnh đạo công ty. 

• Bộ phận sản xuất: sau khi kiểm tra chất lượng 

nước thải đạt tiêu chuẩn, tiến hành sản xuất lại. 

3 
Đội viên Đội ứng phó sự 

cố cơ sở 

- Nghe theo mệnh lệnh của Ban chỉ huy UPSC 

công ty trực tiếp xử lý sự cố. 

II 
Phối hợp với các đơn vị bên ngoài khi sự cố vượt tầm kiểm soát của Công 

ty 

1 

Người điều hành trực 

tiếp ứng cứu, xử lý sự cố 

- Ban chỉ huy điều hành 

UPSC 

Khi xác định sự cố vượt tầm kiểm soát, xử lý của 

Công ty, người điều hành trực tiếp ứng cứu, xử lý sự 

cố thông báo cho các đơn vị bên ngoài để hỗ trợ. 

2 
Các đơn vị thi công, sửa 

chữa  

Khi đến cổng Công ty sẽ được hướng dẫn đến vị trí 

xảy ra sự cố. 

Thực hiện triển khai sửa chữa tại công đoạn gặp sự 

cố 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 Công ty cũng đã thiết kế bể điều hòa với thể tích 63,45 m3, bể gom 63,45 m3 đảm 

bảo lưu chứa nước thải để có thời gian Công ty khắc phục sự cố. 

 Trong trường hợp chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn, Công ty 

cam kết sẽ ngưng hoạt động sản xuất để tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố cho đến 

khi toàn bộ hệ thống xử lý nước thải vận hành bình thường mới cho hoạt động sản xuất 

trở lại.  

 Công ty sẽ tổ chức diễn tập ứng phó với các sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

theo quy định của pháp luật. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 
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Bảng 3. 18:  Tổng hợp các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

STT 
Nội 

dung 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 36/QĐ-

UBND ngày 06/01/2011 

 

Giấy xác 

nhận số 

2987/GXN-

STNMT 

ngày 

17/09/2014 

Hiện nay 
Các thay 

đổi 

1 

Hạng 

mục 

công 

trình 

 

 

STT Tên hạng mục công trình 

Diện 

tích theo 

ĐTM 

(m2) 

 Các hạng mục công trình 

chính 
17.187 

1 Xưởng nấu 2.646 

2 Xưởng cán 5.600 

3 Xưởng luyện, cán cũ 6.295 

4 Xưởng kho cho thuê  - 

5 Văn phòng - 

6 Kho phế liệu 2.046 

---- 

 

 

STT 
Tên hạng mục công 

trình 

Diện tích hiện 

hữu (m2) 

 Các hạng mục công 

trình chính 
15.945 

1 Xưởng nấu 5.712 

2 Xưởng cán 5.600 

3 Xưởng luyện, cán cũ - 

4 Xưởng kho cho thuê  4.490,40 

5 Văn phòng 143 

6 Kho phế liệu - 

Thay đổi 

diện tích, 

hạng mục để 

phù hợp với 

diện tích 

được cấp của 

Công ty và 

tình hình 

hoạt động 

mới. 

Bổ sung các 

hạng mục 

công trình 

phụ trợ. 

Bố trí xưởng 

cán, luyện 

hiện hữu 

thành xưởng 

kho cho thuê 
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STT 
Nội 

dung 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 36/QĐ-

UBND ngày 06/01/2011 

 

Giấy xác 

nhận số 

2987/GXN-

STNMT 

ngày 

17/09/2014 

Hiện nay 
Các thay 

đổi 

7 Xưởng bảo trì 600 

  
Các hạng mục công trình 

phụ trợ 
2.311 

8 Nhà bảo vệ - phòng cân 93 

9 Hệ thống bù trung thế - 

10 Cụm oxy argon - 

11 Bể nước giải nhiệt khuôn - 

12 Bể nước giải nhiệt đúc - 

13 Bể nước giải nhiệt luyện 1 - 

14 Bể nước giải nhiệt luyện 2 - 

15 Khu làm việc nhóm cơ - 

16 Phòng điện, nén khí - 

17 Trạm biến thế - 

7 Xưởng bảo trì - 

  
Các hạng mục công 

trình phụ trợ 
2.859,3  

8 Nhà bảo vệ - phòng cân 15,3 

9 Hệ thống bù trung thế 303 

10 Cụm oxy argon 99 

11 
Bể nước giải nhiệt 

khuôn 
61 

12 Bể nước giải nhiệt đúc 61 

13 
Bể nước giải nhiệt 

luyện 1 
135 

14 
Bể nước giải nhiệt 

luyện 2 
167 

15 Khu làm việc nhóm cơ 91 

16 Phòng điện, nén khí 50 

để cho thuê 

lưu chứa 

hàng hóa, 

không hoạt 

động sản 

xuất. 
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STT 
Nội 

dung 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 36/QĐ-

UBND ngày 06/01/2011 

 

Giấy xác 

nhận số 

2987/GXN-

STNMT 

ngày 

17/09/2014 

Hiện nay 
Các thay 

đổi 

18 Nhà xe - 

19 Đường giao thông 2.218 

20 Kho vật tư và nguyên liệu - 

  
Các hạng mục bảo vệ môi 

trường 
5.100 

21 HTXL bụi - 

22 HTXL nước thải 100 

23 
Kho chất thải công nghiệp 

thông thường 

- 

24 Kho chất thải nguy hại - 

25 Kho xỉ 

- 

26 Cây xanh 5.000 

17 Trạm biến thế 22 

18 Nhà xe 50 

19 Đường giao thông 1.405 

20 
Kho vật tư và nguyên 

liệu 
400 

  
Các hạng mục bảo vệ 

môi trường 
5.034,9  

21 HTXL bụi 205 

22 HTXL nước thải 62 

23 
Kho chất thải công 

nghiệp thông thường 
72 

24 Kho chất thải nguy hại 27 

25 Kho xỉ 400 
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STT 
Nội 

dung 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 36/QĐ-

UBND ngày 06/01/2011 

 

Giấy xác 

nhận số 

2987/GXN-

STNMT 

ngày 

17/09/2014 

Hiện nay 
Các thay 

đổi 

- Mảng xanh khuôn viên - 

- 
Đất hành lang an toàn đường 

bộ 

- 

- Hành lang bảo vệ mương - 

  Tổng cộng 24.598 

 

 

 

26 Cây xanh 4.767,9 

- Mảng xanh khuôn viên 3.719,1 

- 
Đất hành lang an toàn 

đường bộ 
747 

- 
Hành lang bảo vệ 

mương 
301,8 

  Tổng cộng 23.839,6 
 

2 

Lò 

nung, 

luyện 

thép 

5 lò luyện thép 1 tấn 

2 lò nung 10 tấn 

1 lò điện hồ quang 20 tấn 

1 lò tinh luyện 25 tấn 

1 lò điện hồ 

quang 20 

tấn 

1 lò tinh 

luyện 25 

tấn 

1 lò luyện 20 tấn 

1 lò tinh luyện 25 tấn 

Công ty 

giảm số 

lượng lò 

không cần 

thiết, cải 

thiện hiệu 

quả quản lý 
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STT 
Nội 

dung 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 36/QĐ-

UBND ngày 06/01/2011 

 

Giấy xác 

nhận số 

2987/GXN-

STNMT 

ngày 

17/09/2014 

Hiện nay 
Các thay 

đổi 

sản xuất, vận 

hành lò 

3 
Nước 

thải 

01 HTXL nước thải sinh hoạt: Nước thải 

sinh hoạt => bể tự hoại =>  ngăn lọc kị 

khí 1 =>  ngăn lọc kị khí 2 =>  ngăn lọc 

màng sinh học =>   ngăn chứa =>   ngăn 

khử trùng =>   thải ra môi trường (công 

suất 18 m3/ngày) 

01 HTXL nước thải sản xuất: Nước thải 

sản xuất =>  tách cặn => bể điều hòa => 

bể keo tụ => bể lắng => lọc cát => tuần 

hoàn/thải ra suối (công suất 10 m3/ngày) 

Không phát 

sinh nước 

thải sản 

xuất. 

01 HTXL 

nước thải 

sinh hoạt: 

Nước thải 

sinh hoạt 

=>  bể điều 

hòa =>  bể 

xử lý sinh 

học kết hợp 

lắng (SBR) 

=>  bồn lọc 

áp lực =>  

bể khử 

trùng =>  

01 HTXL nước thải sinh hoạt: Nước thải => bể 

thu gom => bể điều hòa => bể anoxic => bể 

aerotank => bể lắng => bể trung gian => bể 

lọc áp lực => mương thoát nước chung khu 

vực khu phố Tân Thắng => Sông Đồng Nai. 

Công suất 15 m3/ngày 

Về nước thải 

sản xuất phát 

sinh từ 

HTXL khí 

thải lò nung, 

lò luyện 

bằng than 

đá. Công ty 

đã không sử 

dụng các lò 

này nên chỉ 

lắp đặt 

HTXL nước 

thải sinh 

hoạt. 

Để đảm bảo 

khả năng xử 

lý và phòng 
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STT 
Nội 

dung 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 36/QĐ-

UBND ngày 06/01/2011 

 

Giấy xác 

nhận số 

2987/GXN-

STNMT 

ngày 

17/09/2014 

Hiện nay 
Các thay 

đổi 

thải ra môi 

trường 

Công suất 8 

m3/ngày 

ngừa sự cố, 

Công ty đã 

cải tạo 

HTXL, sử 

dụng công 

nghệ xử lý 

sinh học liên 

tục. 

4 
Khí 

thải 

01 HTXL khí thải lò trung tần và lò 

nung: khí thải → chụp hút → tháp hấp 

thụ → ống khói 

01 HTXL khí thải lò hồ quang điện 20 

tấn, lò tinh luyện 25 tấn: khí thải →chụp 

hút →  lọc bụi túi vải →  ống khói. 

01 HTXL lò nung phôi dùng than đá: 

khí thải → chụp hút → tháp hấp thụ → 

ống khói 

Không sử 

dụng lò 

trung tần và 

lò nung 

phôi dùng 

than đá. 

01 HTXL 

khí thải lò 

hồ quang 

điện 20 tấn, 

lò tinh 

luyện 25 

Không sử dụng lò trung tần và lò nung phôi 

dùng than đá. 

01 HTXL khí thải lò luyện 20 tấn, lò tinh 

luyện 25 tấn: khí thải →chụp hút →  lọc bụi 

túi vải →  ống khói. 

Công suất 510.000 m3/h 

 

Công ty đã 

giảm số 

lượng HTXL 

theo số 

lượng lò lắp 

đặt thực tế 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

76 

STT 
Nội 

dung 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 36/QĐ-

UBND ngày 06/01/2011 

 

Giấy xác 

nhận số 

2987/GXN-

STNMT 

ngày 

17/09/2014 

Hiện nay 
Các thay 

đổi 

tấn: khí thải 

→chụp hút 

→  lọc bụi 

túi vải →  

ống khói. 

Công suất 

510.000 

m3/h 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Samina 

77 

CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng xả thải tối đa 

 - Nguồn số 01: nước thải đen phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh 1 với lưu lượng 

0,9 m3/ngày; 

 - Nguồn số 02: nước thải xám phát sinh từ lavabo, rửa tay nhà vệ sinh 1 với lưu 

lượng 3,6 m3/ngày; 

 - Nguồn số 03: nước thải đen phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh 2 với lưu lượng 

0,9 m3/ngày; 

 - Nguồn số 04: nước thải xám phát sinh từ lavabo, rửa tay nhà vệ sinh 2 với lưu 

3,6 m3/ngày; 

- Nguồn số 05: nước thải đen phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh 3 với lưu lượng 0,54 

m3/ngày 

- Nguồn số 06: nước thải xám phát sinh từ lavabo, rửa tay nhà vệ sinh 3 với lưu 

lượng 2,16 m3/ngày 

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả nước thải 

 Nguồn tiếp nhận nước thải: mương thoát nước chung của khu vực → suối Tân 

Thắng → sông Đồng Nai. 

 Vị trí xả nước thải:  

 - Tọa độ: X = 1209767, Y = 612480 (Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105o45’, múi 

chiếu 3o); 

 - Điểm xả nước thải sau xử lý có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc 

kiểm tra, giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi 

trường. 

 Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 15 m3/ngày.đêm (24 giờ). 

 Phương thức xả nước thải: 

 - Nước thải sau xử lý được bơm theo đường ống PVC D60 mm chảy vào mương 

thoát nước của khu phố Tân Thắng; 

 - Phương thức xả thải: tự chảy; 

 - Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày. 

4.1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

 Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận bảo đảm đáp ứng 

QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,2) về nước thải công nghiệp. 

BẢNG 4. 1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng nước thải 
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STT 

Chất ô nhiễm 

đề nghị cấp 

phép 

Đơn vị 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT (cột 

A, Kq = 0,9, 

Kf = 1,2) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động,  

liên tục 

1 Nhiệt độ oC 40 

không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc định kỳ theo 

khoản 2 Điều 97 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc tự 

động theo 

khoản 2 Điều 

97 Nghị định 

08/2022/NĐ-

CP 

2 pH - 6-9 

3 BOD5 (20 oC) mg/L 32,4 

4 COD mg/L 81 

5 
Chất rắn lơ 

lửng 
mg/L 

54 

6 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 

5,4 

7 Cadimi mg/L 0,054 

8 Crom (VI) mg/L 0,054 

9 Crom (III) mg/L 0,216 

10 Đồng mg/L 2,16 

11 Chì mg/L 0,108 

12 Niken mg/L 0,216 

13 Kẽm mg/L 3,24 

14 Amoni mg/L 5,4 

15 Tổng nitơ mg/L 21,6 

16 Tổng phốt pho mg/L 4,32 

17 

Clorua (không 

áp dụng khi xả 

vào nguồn 

nước mặn, 

nước lợ) 

mg/L 540 

18 Clo dư mg/L 1,08 
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STT 

Chất ô nhiễm 

đề nghị cấp 

phép 

Đơn vị 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT (cột 

A, Kq = 0,9, 

Kf = 1,2) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động,  

liên tục 

19 Coliform 

vi 

khuẩn/ 

100 mL 

3.000 

4.1.4. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

4.1.4.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh: 

 - Nguồn số 01: nước thải đen phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh 1 với lưu lượng 

0,9 m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => bể tự hoại => ống PVC 

D114 mm => HTXL nước thải 15 m3/ngày. 

 - Nguồn số 02: nước thải xám phát sinh từ lavabo, rửa tay nhà vệ sinh 1 với lưu 

lượng 3,6 m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => ống PVC D114 

mm => HTXL nước thải 15 m3/ngày. 

 - Nguồn số 03: nước thải đen phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh 2 với lưu lượng 

0,9 m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => bể tự hoại => bể gom 

=> bơm theo đường ống PVC D49mm =>  HTXL nước thải 15 m3/ngày. 

 - Nguồn số 04: nước thải xám phát sinh từ lavabo, rửa tay nhà vệ sinh 2 với lưu 

lượng 3,6 m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => bể gom => bơm 

theo đường ống PVC D49mm =>  HTXL nước thải 15 m3/ngày.  

- Nguồn số 05: nước thải đen phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh 3 với lưu lượng 0,54 

m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => bể tự hoại => bể gom => 

bơm theo đường ống PVC D49mm =>  HTXL nước thải 15 m3/ngày. 

 - Nguồn số 06: nước thải xám phát sinh từ lavabo, rửa tay nhà vệ sinh 3 với lưu 

lượng 2,16 m3/ngày được thu gom bằng đường ống PVC D114 mm => bể gom => bơm 

theo đường ống PVC D49mm =>  HTXL nước thải 15 m3/ngày. 

 Toàn bộ nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 0,9, Kf 

= 1,2) về nước thải công nghiệp trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của 

khu vực. 

4.1.4.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

 - Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải => bể thu gom => bể điều hòa => bể 

anoxic => bể aerotank => bể lắng => bể trung gian => bồn lọc áp lực => mương thoát 

nước chung khu vực khu phố Tân Thắng => Sông Đồng Nai. 

 - Công suất thiết kế: 15 m3/ngày.đêm (24 giờ/ngày). 
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 - Hóa chất sử dụng: NaOH, HCl, Chlorine, mật rỉ (hoặc hóa chất tương đương 

khác, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất 

ô nhiễm). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

 Bảng 4. 2: Nguồn phát sinh bụi và khí thải 

STT Nguồn phát sinh khí thải 

1 Nguồn số 01 khí thải từ lò luyện 

2 Nguồn số 02 khí thải từ lò tinh luyện 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

Bảng 4. 3: Dòng khí thải, vị trí xả thải 

STT Dòng khí thải Vị trí xả thải 

Tọa độ 

(Hệ tọa độ VN 2000 kinh 

tuyến 105o45’, múi chiếu 

3o) 

1 Dòng khí thải số 01 

Ống thải của công trình 

xử lý khí thải 510.000 

m3/h 

X (m) = 1209662 

Y (m) = 612322 

4.2.3. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

 Lưu lượng xả thải lớn nhất: 510.000 m3/h. 

 Phương thức xả khí thải: khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống 

thải, xả liên tục khi có hoạt động sản xuất. 

4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,8, Kv = 0,8. 

Bảng 4. 4: Giá trị giới hạn khí thải đề nghị cấp phép 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giới hạn 

cho phép  

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi mg/Nm3 128 Thuộc đối tượng 

quan trắc khí thải 

định kỳ theo 

khoản 2 Điều 98 

Thuộc đối tượng 

quan trắc khí thải 

tự động theo 

khoản 2 Điều 98 
2 CO mg/Nm3 640 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giới hạn 

cho phép  

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

3 SO2 mg/Nm3 320 
Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

4 NOx mg/Nm3 544 

5 Pb mg/Nm3 3,2 

6 Cu mg/Nm3 6,4 

7 Zn mg/Nm3 19,2 

4.2.5. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

4.2.5.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ nguồn phát sinh để đưa về hệ thống xử lý 

bụi và khí thải 

 Nguồn số 01: khí thải phát sinh từ lò luyện 20 tấn được thu gom xử lý bằng 

đường ống đường kính D1200, D3000 mm và phát tán qua ống thải cao 12 m, đường 

kính 2000 mm. 

 Nguồn số 02: khí thải phát sinh từ lò tinh luyện 25 tấn được thu gom xử lý bằng 

đường ống đường kính D3000 mm và phát tán qua ống thải cao 12 m, đường kính 2000 

mm chung với nguồn số 01. 

4.2.5.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

 - Số lượng công trình: 01 công trình. 

 - Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải => chụp hút => hệ thống ống thu gom 

=> lọc bụi túi vải => thải ra môi trường qua ống thải cao 12 m, đường kính 2000 mm. 

 - Công suất thiết kế: 510.000 m3/giờ. 

 - Hóa chất, vật liệu sử dụng: không. 

 - Số ống thải: 01 ống thải cao 12 m, đường kính 2000 mm. 

4.2.5.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Đào tạo đội ngũ công nhân có kỹ thuật tốt, nắm vững quy trình vận hành và có 

khả năng sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra; có nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí 

thải ghi nhận các thông tin về lưu lượng, lượng điện tiêu thụ, hóa chất sử dụng... để kịp 

thời nhận biết các sự cố. 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống. 

Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của lò 

luyện và hệ thống xử lý bụi, khí thải; dự phòng thiết bị thay thế khi thiết bị xử lý khí 
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thải hỏng hóc. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc 

công trình xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.  

- Trường hợp công trình xử lý khí thải gặp sự cố hoặc chất lượng bụi thải, khí thải 

không đạt yêu cầu quy định, ngừng ngay việc xả bụi thải, khí thải ra môi trường để thực 

hiện các biện pháp khắc phục, xử lý. Sau khi khắc phục xong sự cố và có kết quả phân 

tích bụi thải, khí thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường sẽ hoạt động trở lại, 

không xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn quy định ra môi trường. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

 - Nguồn phát sinh 01: khu vực HTXL nước thải; 

 - Nguồn phát sinh 02: khu vực HTXL khí thải. 

4.3.2. Vị trí các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Bảng 4. 5: Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn 

số 
Vị trí phát sinh tiếng ồn 

Tọa độ (*) 

X (m) Y(m) 

1  Khu vực HTXL nước thải 1209759 612469 

2  Khu vực HTXL khí thải 1209683 612337 

(*): Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn độ rung 

 Bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 

27:2010/BTNMT, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 6: Giá trị giới hạn tiếng ồn đề nghị cấp phép 

STT 
Từ 6 giờ  

đến 21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ  

đến 6 giờ (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

Bảng 4. 7: Giá trị giới hạn độ rung đề nghị cấp phép 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 
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1 70 60 - 
Khu vực 

thông thường 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.4.1. Nguồn phát sinh và khối lượng tối đa 

 - Nguồn số 01 (rác thải sinh hoạt): khối lượng khoảng 50 tấn/năm. 

 - Nguồn số 02 (chất thải rắn công nghiệp thông thường):  

Bảng 4. 8: Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

STT Chất thải Mã Ký hiệu 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Bao bì carton, giấy vụn, giấy 

văn phòng 
18 01 05 TT-R 300 

2 Bao bì nilon, dây đai nhựa 18 01 06 TT-R 75 

3 Bùn từ HTXL nước thải 12 06 12 TT 500 

4 Bùn từ bể tự hoại 12 06 10 TT 28.000 

5 Xỉ thải 05 01 06 TT 2.340.200 

 Tổng   2.341.103 

 - Nguồn số 03 (CTNH):  

Bảng 4. 9: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty 

STT Tên  chất thải 
Mã 

CTNH 
Ký hiệu 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bao tay giẻ lau dính dầu nhớt 18 02 01 KS 100 

2 Cặn dầu nhớt thải 17 01 06 NH 12 

3 Pin 19 06 05 NH 12 

4 Ắc quy chì thải 19 06 01 NH 12 

5 Hộp mực in thải 08 02 04 KS 4 

6 Thùng kim loại đựng dầu nhớt 18 01 02 KS 10 

7 Bóng đèn thải 16 01 06 NH 12 
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STT Tên  chất thải 
Mã 

CTNH 
Ký hiệu 

Khối lượng 

(kg/năm) 

8 Bụi HTXL khí thải 05 01 04 NH 500.000 

9 Túi vải HTXL khí thải 18 02 01 KS 800 

 Tổng    500.962 

 

4.4.2. Biện pháp thu gom, xử lý 

4.4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

 Thiết bị lưu chứa:  

 - Trang bị thùng nhựa HDPE, thùng phuy kim loại loại 120 L, có nắp đậy, có dán 

nhãn, mã chất thải nguy hại. 

 - Bao bì mềm dung tích 1.000 L. 

 Kho lưu chứa: 

 - Đối với bụi và túi vải HTXL khí thải: lưu chứa tại nhà chứa bụi của HTXL khí 

thải, phía dưới bộ khử bụi, trong các bao xá 1000 L. 

 - Đối với CTNH khác: 01 khu vực chứa CTNH diện tích 27 m2. 

 - Thiết kế, cấu tạo của khu chứa CTNH: Tường bao xung quanh; nền bê tông 

chống thấm, đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu; có nền cao hơn mặt bằng xung 

quanh, đảm bảo ngăn nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; đảm bảo không chảy tràn 

chất thải lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; che kín nắng, mưa; cửa khóa, biển 

cảnh báo (kích thước mỗi chiều tối thiểu 30 cm); trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng 

cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp 

thụ (như cát khô hoặc mùn cưa)… theo quy định. 

 - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

4.4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

 Thiết bị lưu chứa:: trang bị thùng nhựa HDPE 120 L, bao bì mềm Polypropylene 

(PP) dung tích 1000 L. 

 Kho lưu chứa: 

 - Kho lưu chứa tập trung: 01 khu vực chứa CTRCNTT diện tích 72 m2. 

 - Riêng xỉ thải được lưu chứa tại kho xỉ, diện tích 400 m2. 

 - Cấu tạo: Có nền bê tông chống thấm, có mái che; phân riêng từng khu vực lưu 

chứa các loại chất thải và có dán nhãn phân biệt cho từng khu vực lưu chứa.  
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 - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

4.4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

 Thiết bị lưu chứa: trang bị các thùng nhựa HDPE loại thùng 120 L, có nắp đậy 

kín; được bố trí tại các khu vực thường xuyên phát sinh chất thải, ngoài ra, còn bố trí 

các thùng rác dung tích 15 L tại văn phòng để thu gom rác thải sinh hoạt; cuối ngày 

được công nhân chuyển đến khu vực tập kết chất thải sinh hoạt để đơn vị thu gom vận 

chuyển đi xử lý. 

 Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt: 

 -  Diện tích khu tập kết rác thải sinh hoạt: 15 m2; 

 - Cấu tạo: Có nền bê tông chống thấm, khu vực cao ráo, không bị đọng nước 

mưa.  

 - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

 Công ty cam kết các khu vực chứa đáp ứng yêu cầu độ cao nền đảm bảo không 

bị ngập lụt; mặt sàn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, sàn bảo đảm kín khít, 

không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, không có khả năng phản ứng hóa 

học với chất thải nguy hại, tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy; có mái che, 

mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại bằng vật liệu không cháy, có dán 

các bảng phân khu vực, trang bị các thùng chứa riêng cho từng loại chất thải. 

 Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

 Theo chương trình giám sát môi trường tại cơ sở trong năm 2022, 2023, vị trí lấy 

mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

 - Vị trí lấy mẫu: tại đầu ra nước thải sau hệ thống xử lý; 

 - Điều kiện lấy mẫu: trời mát, hoạt động tại Công ty diễn ra bình thường; 

 - Các chỉ tiêu phân tích: pH, TSS, BOD5, COD, tổng nito, tổng photpho, dầu mỡ 

khoáng, coliform. 

 Các kết quả phân tích qua các năm được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 5. 1: Kết quả quan trắc nước thải 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

QCVN 

40:2011/BT

NMT cột A, 

Kq = 0,9, 

Kf= 1,2 

30/03 21/06 21/09 11/11 10/03 26/06 28/09 24/11 26/03 20/05  

1 pH mg/L 6,71 6,49 6,59 6,63 6,73 6,62 6,75 6,83 6,72 7,12 6-9 

2 TSS mg/L 52 48 46 49 48 46 48 51 40 34 54 

3 BOD5 mg/L 31 31 30 31 27 23 31 32 28 30 32,4 

4 COD mg/L 80 77 79 80 78 75 73 75 71 76 81 

5 Tổng nito mg/L 12,3 12,8 11,7 12,5 14,6 13,8 14,4 14,7 19,4 10,1 21,6 

6 
Tổng 

photpho 
mg/L 3,18 3,86 3,91 3,98 4,2 1,6 1,8 1,4 2,28 0,28 4,32 

7 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 5,4 

8 Coliform 
MNP/1

00 mL 
2.500 2.600 2.800 2.700 2.500 2.100 2.600 2.800 2.700 110 3.000 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 
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Ghi chú: 

 - KPH:  Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử. 

Nhận xét: 

 Từ kết quả phân tích, đo đạc cho thấy, các chỉ tiêu đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A Kq = 0,9, Kf = 1,2 về nước thải công 

nghiệp. 
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5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

5.2.1. Môi trường lao động 

 Theo chương trình giám sát môi trường tại cơ sở trong năm 2020-2022, vị trí 

lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

Bảng 5. 2: Vị trí quan trắc môi trường lao động 

STT Vị trí 
Số 

điểm 
Chỉ tiêu phân tích 

1 
Khu vực lắp ráp 

bổ sung 
01 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, 

bụi 

2 
Khu vực thành 

phẩm 
01 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, 

bụi 

3 
Đầu ra chuyền 

đúc liên tục 
01 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, 

bụi, CO2 

4 Sàn đúc liên tục 01 
Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, 

bụi 

5 
Khu vực sấy nồi 

rót 
01 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, 

bụi, CO2 

6 
Khu vực lò 

luyện 
01 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, 

bụi 

7 Máy tiện 01 
Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, 

bụi 

8 Máy khoan 01 
Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, 

bụi 

9 Khu vực ép liệu 01 
Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, 

bụi 

10 Phòng cân 01 
Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, 

bụi 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

 - Điều kiện lấy mẫu: trời mát, hoạt động tại Công ty diễn ra bình thường; 

 - Các kết quả phân tích qua các năm được trình bày trong bảng sau: 

❖ Vi khí hậu 

Bảng 5. 3: Kết quả quan trắc vi khí hậu 
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STT Vị trí 
Nhiệt độ Độ ẩm Tốc độ gió 

oC % m/s 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 0,2 - 1,5 

14/05/2020 

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 32 59,2 0,3 

2 Khu vực thành phẩm 31,5 60,1 0,4 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 31,9 60,3 0,4 

4 Sàn đúc liên tục 31,9 62,1 0,3 

5 Khu vực sấy nồi rót 31,8 61,3 0,3 

6 Khu vực lò luyện 31,2 59,5 0,4 

7 Máy tiện 30,5 62,2 0,3 

8 Máy khoan 30,6 63,8 0,3 

9 Khu vực ép liệu 30,2 63,2 0,3 

10 Phòng cân 30,6 59,6 0,2 

28/04/2021 

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 31,2 65,2 0,1 – 0,5 

2 Khu vực thành phẩm 31,1 67,8 0,1 – 0,4 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 31,6 62,5 0,2 – 0,3 

4 Sàn đúc liên tục 31,3 65,5 0,2 – 0,4 

5 Khu vực sấy nồi rót 31,9 69,8 0,1 – 0,3 

6 Khu vực lò luyện 31,8 66,7 0,1 – 0,4 

7 Máy tiện 30,3 64,5 0,1 – 0,3 

8 Máy khoan 30,4 63,7 0,2 – 0,3 

9 Khu vực ép liệu 30,8 65,1 0,3 – 0,4 

10 Phòng cân 30,2 68,7 0,1 – 0,4 
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STT Vị trí 
Nhiệt độ Độ ẩm Tốc độ gió 

oC % m/s 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 0,2 - 1,5 

26/05/2022 

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 31,5 67,5 0,2 – 0,3 

2 Khu vực thành phẩm 31,7 66,8 0,2 – 0,4 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 31,2 68,3 0,2 – 0,3 

4 Sàn đúc liên tục 31,6 65,4 0,2 – 0,3 

5 Khu vực sấy nồi rót 31,8 66,7 0,1 – 0,3 

6 Khu vực lò luyện 31,7 64,1 0,1 – 0,3 

7 Máy tiện 31,2 63,2 0,2 – 0,3 

8 Máy khoan 30,9 67,6 0,2 – 0,4 

9 Khu vực ép liệu 30,6 68,1 0,3 – 0,3 

10 Phòng cân 30,4 65,2 0,2 – 0,4 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

Nhận xét: 

 Từ kết quả phân tích, đo đạc cho thấy, các chỉ tiêu đều đạt QCVN 26:2016/BYT 

về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

❖ Ánh sáng 

Bảng 5. 4: Kết quả quan trắc ánh sáng 

STT Vị trí 
Ánh sáng 

lux 

QCVN 22:2016/BYT 

Khu vực lắp ráp, thành phẩm, sấy nồi rót, 

máy tiện, máy khoan, ép liệu, phòng cân: 

≥ 300 

Khu vực đúc, lò luyện: ≥ 100 

 14/05/2020  
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STT Vị trí 
Ánh sáng 

lux 

QCVN 22:2016/BYT 

Khu vực lắp ráp, thành phẩm, sấy nồi rót, 

máy tiện, máy khoan, ép liệu, phòng cân: 

≥ 300 

Khu vực đúc, lò luyện: ≥ 100 

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 394 

2 Khu vực thành phẩm 372 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 348 

4 Sàn đúc liên tục 316 

5 Khu vực sấy nồi rót 325 

6 Khu vực lò luyện 318 

7 Máy tiện 327 

8 Máy khoan 318 

9 Khu vực ép liệu 421 

10 Phòng cân 316 

 28/04/2021  

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 371 

2 Khu vực thành phẩm 401 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 301 

4 Sàn đúc liên tục 431 

5 Khu vực sấy nồi rót 564 

6 Khu vực lò luyện 443 

7 Máy tiện 412 

8 Máy khoan 318 

9 Khu vực ép liệu 412 
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STT Vị trí 
Ánh sáng 

lux 

QCVN 22:2016/BYT 

Khu vực lắp ráp, thành phẩm, sấy nồi rót, 

máy tiện, máy khoan, ép liệu, phòng cân: 

≥ 300 

Khu vực đúc, lò luyện: ≥ 100 

10 Phòng cân 436 

 26/05/2022  

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 428 

2 Khu vực thành phẩm 453 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 387 

4 Sàn đúc liên tục 456 

5 Khu vực sấy nồi rót 538 

6 Khu vực lò luyện 447 

7 Máy tiện 461 

8 Máy khoan 409 

9 Khu vực ép liệu 443 

10 Phòng cân 451 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

Nhận xét: 

 Từ kết quả phân tích, đo đạc cho thấy, các chỉ tiêu đều đạt QCVN 22:2016/BYT 

về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

❖ Tiếng ồn 

Bảng 5. 5: Kết quả quan trắc tiếng ồn 
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STT Vị trí 
Tiếng ồn 

dB 

QCVN 24:2016/BYT Khu vực sản xuất: ≤ 85 

 14/05/2020  

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 84,2 

2 Khu vực thành phẩm 83,6 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 84,5 

4 Sàn đúc liên tục 78,2 

5 Khu vực sấy nồi rót 82,6 

6 Khu vực lò luyện 84,9 

7 Máy tiện 84,2 

8 Máy khoan 84,6 

9 Khu vực ép liệu 84,2 

10 Phòng cân 77,5 

 28/04/2021  

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 84,6 

2 Khu vực thành phẩm 82,5 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 83,1 

4 Sàn đúc liên tục 79,5 

5 Khu vực sấy nồi rót 83,0 

6 Khu vực lò luyện 84,2 

7 Máy tiện 83,1 

8 Máy khoan 84,2 

9 Khu vực ép liệu 84,3 

10 Phòng cân 79,1 
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STT Vị trí 
Tiếng ồn 

dB 

QCVN 24:2016/BYT Khu vực sản xuất: ≤ 85 

 26/05/2022  

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 81,2 

2 Khu vực thành phẩm 78,6 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 73,2 

4 Sàn đúc liên tục 81,1 

5 Khu vực sấy nồi rót 83,2 

6 Khu vực lò luyện 84,7 

7 Máy tiện 82,5 

8 Máy khoan 80,1 

9 Khu vực ép liệu 78,2 

10 Phòng cân 73,1 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

Nhận xét: 

 Từ kết quả phân tích, đo đạc cho thấy, các chỉ tiêu đều đạt QCVN 24:2016/BYT 

về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

❖ Bụi toàn phần 

Bảng 5. 6: Kết quả quan trắc bụi toàn phần 

STT Vị trí 
Bụi toàn phần 

mg/m3 

QCVN 02:2019/BYT ≤ 8 

 14/05/2020  

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 2,64 

2 Khu vực thành phẩm 2,41 
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STT Vị trí 
Bụi toàn phần 

mg/m3 

QCVN 02:2019/BYT ≤ 8 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 2,21 

4 Sàn đúc liên tục 1,64 

5 Khu vực sấy nồi rót 3,19 

6 Khu vực lò luyện 3,74 

7 Máy tiện 1,84 

8 Máy khoan 2,05 

9 Khu vực ép liệu 3,16 

10 Phòng cân 1,72 

 28/04/2021  

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 0,78 

2 Khu vực thành phẩm 0,67 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 0,65 

4 Sàn đúc liên tục 0,73 

5 Khu vực sấy nồi rót 0,78 

6 Khu vực lò luyện 0,77 

7 Máy tiện 0,78 

8 Máy khoan 0,79 

9 Khu vực ép liệu 0,72 

10 Phòng cân 0,75 

 26/05/2022  

1 Khu vực lắp ráp bổ sung 0,58 

2 Khu vực thành phẩm 0,71 
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STT Vị trí 
Bụi toàn phần 

mg/m3 

QCVN 02:2019/BYT ≤ 8 

3 Đầu ra chuyền đúc liên tục 0,69 

4 Sàn đúc liên tục 0,7 

5 Khu vực sấy nồi rót 0,73 

6 Khu vực lò luyện 0,75 

7 Máy tiện 0,69 

8 Máy khoan 0,68 

9 Khu vực ép liệu 0,7 

10 Phòng cân 0,73 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

Nhận xét: 

 Từ kết quả phân tích, đo đạc cho thấy, các chỉ tiêu đều đạt QCVN 02:2019/BYT 

về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc. 

❖ Hơi, khí độc 

Bảng 5. 7: Kết quả quan trắc hơi, khí độc 

STT Vị trí 
CO2 

mg/m3 

QCVN 03:2019/BYT ≤ 9000 

 14/05/2020  

1 Đầu ra chuyền đúc liên tục 648 

2 Khu vực sấy nồi rót 702 

 28/04/2021  

1 Đầu ra chuyền đúc liên tục 736 

2 Khu vực sấy nồi rót 810 
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STT Vị trí 
CO2 

mg/m3 

QCVN 03:2019/BYT ≤ 9000 

 26/05/2022  

1 Đầu ra chuyền đúc liên tục 681 

2 Khu vực sấy nồi rót 692 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

Nhận xét: 

 Từ kết quả phân tích, đo đạc cho thấy, các chỉ tiêu đều đạt QCVN 03:2019/BYT 

về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

5.2.2. Bụi, khí thải 

 Theo chương trình giám sát môi trường tại cơ sở trong năm 2022, 2023 và quý 

1,2/2024, vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình 

bày như sau: 

 - Vị trí lấy mẫu: ống khói HTXL khí thải; 

 - Điều kiện lấy mẫu: trời mát, hoạt động tại Công ty diễn ra bình thường; 

 - Các chỉ tiêu phân tích: bụi, CO, SO2, NOx, Pb, Cu, Zn; 

 Các kết quả phân tích qua các năm được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 5. 8: Kết quả quan trắc khí thải 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B, Kp = 0,8, 

Kv = 0,8) 
30/03 21/06 21/09 11/11 10/03 26/06 28/09 24/11 26/03 20/05 

1 Bụi mg/Nm3 41,5 43,6 83,6 53,9 58,4 53,8 67,4 69,4 35,2 40,4 128 

2 CO mg/Nm3 56,3 57 62 62,5 79 79 112 82 11 42 640 

3 SO2 mg/Nm3 28,6 27 29 30 37 27 59 37 10 8 320 

4 NOx mg/Nm3 17,3 18 17 17 20 41 128 32 22 14 544 

5 Pb mg/Nm3 0,42 0,6 KPH KPH KPH 0,36 KPH KPH KPH KPH 3,2 

6 Cu mg/Nm3 1,28 1,19 KPH 1,5 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 6,4 

7 Zn mg/Nm3 0,93 0,8 1,6 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 19,2 

Nguồn: Công ty TNHH Thép Samina 

Ghi chú: 

 - KPH:  Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử. 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích, đo đạc cho thấy, các chỉ tiêu đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 0,8, Kv = 0,8) về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Công ty đã có giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường phục vụ giai đoạn vận hành tại giấy xác nhận số 2987/GXN-STNMT ngày 

17/09/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. 

 Công trình xử lý khí thải có công nghệ không thay đổi so với Xác nhận hoàn 

thành đã được cấp, do đó căn cứ theo khoản 4 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Công ty không 

thuộc trường hợp phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải sau khi được cấp 

giấy phép môi trường. 

Bảng 6. 1: Chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm 

STT 
Công trình vận 

hành thử nghiệm 
Thời gian 

Công suất dự 

kiến đạt được 

1 
01 HTXL nước 

thải 

thời gian dự kiến vận hành thử 

nghiệm: sau 30 ngày kể từ ngày 

Giấy phép môi trường có hiệu lực 

và vận hành thử nghiệm trong 03 

tháng 

80% công suất 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 6. 2: Kế hoạch quan trắc các hệ thống xử lý 

STT Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số ô 

nhiễm 

Thời 

gian 

lấy 

mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

Giai đoạn ổn định 

1 

01 vị trí đầu ra 

HTXL nước 

thải 

3 mẫu tổ 

hợp 

1 mẫu/ 

ngày 

Lưu lượng, 

coliform, TSS, 

BOD5, pH, COD, 

TN, TP 

Trong 3 

ngày 

liên tục 

sau giai 

đoạn 

điều 

chỉnh 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(cột A, Kq = 0,9 

, Kf= 1,2) 
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6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

❖ Về nước thải 

 Cơ sở không thuộc loại hình hoạt động phải quan trắc nước thải định kỳ theo 

Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường.  

❖ Về khí thải 

 Cơ sở thuộc đối tượng thực hiện quan trắc khí thải định kỳ căn cứ theo Điều 98 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Nội dung chương trình quan trắc như sau: 

Bảng 6. 3: Chương trình quan trắc định kỳ khí thải 

STT Vị trí Thông số Tần suất 
Quy chuẩn áp 

dụng 

1 

Ống khói HTXL 

khí thải 

Lưu lượng 3 tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 0,8, 

Kv = 0,8. 

2 Nhiệt độ 3 tháng/lần 

3 Bụi 3 tháng/lần 

4 CO 3 tháng/lần 

5 SO2 3 tháng/lần 

6 NOx 3 tháng/lần 

7 Pb 6 tháng/lần 

8 Cu 6 tháng/lần 

9 Zn 6 tháng/lần 

  

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

❖ Về nước thải 

 Cơ sở không thuộc loại hình hoạt động phải quan trắc nước thải tự động, liên tục 

theo Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

❖ Về khí thải 

 Cơ sở thuộc đối tượng thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục căn cứ theo 

Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. Nội dung chương trình quan trắc như sau: 
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Bảng 6. 4: Chương trình quan trắc tự động khí thải 

STT Vị trí Thông số Quy chuẩn áp dụng 

1 

Ống khói HTXL khí 

thải 

Lưu lượng 

QCVN 

19:2009/BTNMT, cột 

B, Kp = 0,8, Kv = 0,8. 

2 Áp suất 

3 Nhiệt độ 

4 O2 

5 Bụi 

6 NOx 

7 SO2 

8 CO 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

❖ Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại 

 - Vị trí giám sát: khu vực chứa chất thải; 

 - Chỉ tiêu giám sát: thành phần, khối lượng; 

 - Tần suất giám sát: 01 tháng/lần. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 6. 5: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

STT 

Chương 

trình quan 

trắc 

Chỉ tiêu giám 

sát 

Số 

lượng 

(mẫu) 

Số lần 

quan 

trắc 

trong 

năm 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Quan trắc 

định kỳ khí 

thải 

Lưu lượng, Nhiệt 

độ, Bụi, CO, SO2, 

NOx 

1 4 4.190.160 16.760.640 

2 Pb, Cu, Zn 1 2 3.098.400 6.196.800 

3 

Quan trắc tự 

động khí 

thải 

Lưu lượng, Áp 

suất, Nhiệt độ, 

O2, Bụi, NOx, 

SO2, CO 

- - 200.000.000 200.000.000 
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STT 

Chương 

trình quan 

trắc 

Chỉ tiêu giám 

sát 

Số 

lượng 

(mẫu) 

Số lần 

quan 

trắc 

trong 

năm 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Tổng cộng 222.957.440 

Ghi chú: Đơn giá dự kiến tính toán dựa vào Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 

20/08/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành quy định về đơn giá hoạt 

động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đơn giá thực tế 

tùy thuộc vào hợp đồng với đơn vị lấy mẫu, phân tích mà Công ty thuê thực hiện.  
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CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 Trong năm 2022 và năm 2023, không có hoạt động thanh, kiểm tra về môi trường 

tại Công ty. 
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 - Công ty TNHH Thép Samina cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 - Công ty TNHH Thép Samina cam kết thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm và 

phòng chống sự cố môi trường như đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường để có thể hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường. 

 - Công ty TNHH Thép Samina cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và 

giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động như đã nêu trong 

báo cáo này, cụ thể như sau:  

❖ Đối với bụi, khí thải, tiếng ồn 

 - Về bụi, khí thải tại nguồn:  

 + Quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu ô nhiễm không 

khí ngay tại nguồn; 

 + Đảm bảo bụi, khí thải sau hệ thống xử lý thải ra môi trường có kết quả đạt quy 

chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,8, Kv = 0,8 về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 - Về bụi, khí thải, tiếng ồn môi trường lao động và môi trường xung quanh:  

 + Giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình sản xuất, vận chuyển, bốc dỡ nguyên 

vật liệu, tập trung chất thải rắn của Công ty 

 + Đảm bảo kết quả phân tích môi trường lao động đạt QCVN 26:2016/BYT về 

vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc, QCVN 22:2016/BYT về chiếu 

sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc, QCVN 24:2016/BYT về tiếng ồn - mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 02:2019/BYT về bụi - giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc và QCVN 03:2019/BYT về giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

 + Đảm bảo tiếng ồn môi trường xung quanh đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

❖ Đối với nước thải 

 - Hệ thống cống thu gom nước mưa và nước thải được tách riêng; 

 - Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,2) về nước thải 

công nghiệp và trước khi thải ra môi trường. 

❖ Đối với chất thải rắn 

 - Chủ cơ sở cam kết thu gom và quản lý chất thải rắn thông thường, rác thải sinh 

hoạt, hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

 - Thực hiện thu gom và quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có chức 

năng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

❖ Phòng chống sự cố môi trường 

 - Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ, tràn đổ hóa 

chất, sự cố chập điện, vệ sinh, an toàn lao động, và các biện pháp phòng chống sự cố ô 

nhiễm khác. 

❖ Chương trình quan trắc môi trường 

 - Tổ chức giám sát chất lượng môi trường khu vực sản xuất cũng như các nguồn 

thải của cơ sở như trình bày ở chương VI và có những biện pháp kịp thời đối với các kết 

quả giám sát. 

❖ Quản lý môi trường 

 - Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế, thi 

công và vận hành các hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra. 

 - Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định 

tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

 - Chủ Cơ sở cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam 

khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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UBND TlNH BlNH DVONGsa TAI NGUYEN VA MOl TRUONG

S6: ,In) ISTNMT-CCBVMT
v Iv su d\lng l(liBao cao danh gia tic dQngm6i
tnrimg cua C6ng ty TNHH Thep Sa Mi Na

CONG HOA xA HOI cHiJ NGHIA ~T NAM
DQcL~p - TlJ Do - H,mh PhUc

Binh Duong, ngiIy 01thang {, nam 2014

Kinh gui: Cong ty TNHH Thep Sa Mi Na

So' Tai nguyen va Moi truOng nh~ duqe van ban s5 05-2~/CTNH-SMN
ngay 22 thing 5 nam 2014 ella Cong ty TNHH Thep Sa Mi Na ve vi~e su dVng
l~i Bao eao danh gia tae d(>ngmoi truOng ella Cong ty. Sau !<hixem xet, So' Tai
nguyen va Moi truOng co y kiSn nhu sau:

Doanh nghi~p tu nhan Thanh Do da l~p Bao eao danh gia me d(>ngmoi
truOng eho DV"an dau tu rna r(>ng nha may san xu~t tMp eong su~t 100.000
tWnam va duqe Uy ban nhan dan tinh Binh Duong phe duy~t theo QuySt dinh
s5 36/QD-UBND ngay 06 thang 01 nam 2011. Hi~n nay, Doanh nghi~p tu nhan
Thanh Do da: d6i ten Doanh nghi~p va dang ky l~i la Cong ty TNHH TMp Sa
MiNa.

V€ m~t moi truOng, So' Tai nguyen va Moi truOng th5ng nh~t vi~e Cong ty
TNHH TMp Sa Mi Na su dVng l~i Bao eao danh gia tae d(>ngmoi truOng ella
Doanh nghi~p tu nhan Thanh Do vai di€u ki~n Cong ty TNHH Thep Sa Mi Na
!<hong co b~t eu thay d6i nao v€ vi tri, eong ngh~, quy mo, eong su~t, nganh
nghS ho~t d(>ng so vai thiSt kS ban dau ella Doanh nghi~p tu nhan Thanh Do,
d6ng thOi Cong ty TNHH TMp Sa Mi Na phai thV"ehi~n day dll cae bi~n philp
bao v~ moi truOng t~i nha may theo n(>idung Bao eao danh gia tae d(>ngmoi
truOng da:duqe pM duy~t.

Trong qua trinh ho~t d(>ngnSu Cong ty co thay d6i v€ vi tri, quy mo, eong
su~t hay eong ngh~ san xu~t ella nha may phai bao eao vai cae CC1 quan co thfun
quySn va chi duqe thV"ehi~n sv"thay d6i do sau !<hico y kiSn eh~p thu~ ella cae
CC1 quan ehue nang.

Tren day la y kiSn ~lla~aTai nguyen va Moi truOng ehuy~n dSn Cong ty
TNHH TMp Sa Mi Na de biet va thV"ehi~n.l-yJ/
Ndi nh{in:
- Nhu tren;
- LU1J: VT, CCBVMT, Thanh4.

Ph:.tm Danh
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